NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. [bookmark: II._THỦ_TỤC_HÀNH_CHÍNH_DO_TRUNG_ƯƠNG_VÀ_][bookmark: 1._Cấp_mới_Giấy_chứng_nhận_đủ_điều_kiện_]Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Mã thủ tục: 1.001322)
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.
b) Giải quyết TTHC
· Tiếp nhận hồ sơ
· Trường hợp nộp trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc, nếu chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ theo quy định, lập phiếu kiểm soát quá trình kiểm tra, đánh giá, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, lập thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế;
· Trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, nếu chưa đầy đủ theo quy định, Sở Xây dựng thông báo cho tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; nếu đầy đủ theo quy định, lập phiếu kiểm soát quá trình kiểm tra, đánh giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, lập thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế
Việc kiểm tra, đánh giá thực tế được thực hiện trong thời hạn 7,5 ngày kể từ ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:
· Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới và lập biên bản;
· Sở Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tham gia kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Nội dung kiểm tra, đánh giá ghi nhận vào biên bản. Khi có tổ chức đánh giá sự phù hợp, việc kiểm tra, đánh giá được thay thế bằng kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của tổ chức đánh giá sự phù hợp;
· Tổng hợp kết quả và ghi nhận các nội dung.
· Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế
· Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu: Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới;



· Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế không đạt yêu cầu: Sở Xây dựng ghi rõ lý do vào biên bản gửi tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới để khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.
· Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu, Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
· Khắc phục đối với trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu
· Việc khắc phục các nội dung không đạt và việc kiểm tra, đánh giá lại được thực hiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có thông báo các nội dung không đạt yêu cầu. Quá thời hạn này, tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thực hiện trình tự, thủ tục lại từ đầu;
· Sau khi khắc phục các nội dung không đạt, tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới gửi văn bản đề nghị kiểm tra, đánh giá lại đến Sở Xây dựng. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Xây dựng thực hiện từ bước kiểm tra, đánh giá thực tế. Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá lại không đạt yêu cầu, kết luận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới không đủ điều kiện hoạt động đồng thời dừng thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
1.2. Cách thức thực hiện:
· Hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
· Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng nhà xưởng có bố trí dây chuyền kiểm định thể hiện đầy đủ vị trí kiểm tra, thiết bị kiểm tra, thiết bị hỗ trợ kiểm tra;
· Kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của tổ chức đánh giá sự phù hợp (thành phần hồ sơ này được áp dụng khi có tổ chức đánh giá sự phù hợp);
· Danh sách trích ngang nhân lực;
· Danh sách thiết bị kiểm tra.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
· Tiếp nhận hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế: 7,5 ngày.
· Cấp Giấy chứng nhận: 1,5 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm.
1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
có;

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
· Cơ quan phối hợp: Cục Đăng kiểm Việt Nam.
1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
1.8. Phí, lệ phí:
· Không quy định.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị;
· Mẫu Danh sách trích ngang;
· Mẫu Danh sách thiết bị;
· Mẫu Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (1)

Số: ............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 	



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

	□ Kiểm định xe cơ giới
	□ Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy


……………(2)………………
1. Tên tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: …………………………



Kính gửi:

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………
3. Số điện thoại: ...................................................Email: .................................................
4. Đề nghị:

	□ Cấp mới
	
	
	

	□ Cấp lại
	
	
	

	- Số giấy chứng nhận lần gần nhất: .........................

	- Lý do cấp lại:
	□ Mất
	□ Hỏng
	□ Thay đổi nội dung giấy chứng nhận

	□ Kiểm tra, đánh giá lại
	
	


- Các nội dung đã khắc phục (theo kết luận tại biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động số ....):…………………………………………………………….…………
…………(1)	cam kết các thông tin trên là chính xác.

	
Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu…
	……, ngày …… tháng …… năm ……
TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM(1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp cấp mới;
(2) Cơ quan thực hiện kiểm tra, đánh giá.

BẢN THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ngày ... tháng
... năm của ...)

	Tiêu chí phân loại
	Đơn vị tính
	Quy định
	Theo thực tế

	I. Xưởng kiểm định

	1. Đối với xưởng chỉ có 01 dây chuyền kiểm định:

	Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I (m)
	
m
	
30 x 4 x 3,5
	

	Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II (m)
	
m
	
36 x 5 x 4,5
	

	2. Đối với xưởng nhiều dây chuyền kiểm định

	Khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền cạnh nhau

	Dây chuyền số 1 đến dây chuyền số 2:
	m
	≥ 4
	

	Dây chuyền số 2 đến dây chuyền số 3:
	m
	≥ 4
	

	Dây chuyền số … đến dây chuyền số …:
	m
	≥ 4
	

	Khoảng cách từ tâm 2 dây chuyền ngoài cùng
đến mặt trong tường bao gần nhất (hoặc tới mép gần nhất công trình cố định) của xưởng kiểm định
	
m
	
≥ 2/≥ 2
	
…../….

	Chiều dài, chiều cao của kích thước thông xe
tối thiểu đối với các dây chuyền kiểm định loại I
	
m
	
30 x 3,5
	

	Chiều dài, chiều cao của kích thước thông xe
tối thiểu đối với các dây chuyền kiểm định loại II
	
m
	
36 x 4,5
	

	II. Yêu cầu chung

	Khu vực dành cho xe chờ vào kiểm định và xe chờ cấp kết quả kiểm định
	
	Có
	

	Chiều rộng mặt đường nội bộ
	m
	≥ 3
	

	Nhà văn phòng
	
	Có
	

	Khoảng cách giữa cơ sở đăng kiểm xe cơ giới với cơ sở giáo dục phổ thông, bệnh viện
	m
	≥ 50
	


....(1)	cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.
Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm(2)
(Ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm.
(2) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp đề nghị kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận.


MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Họ và tên
	
Năm sinh
	Số CCCD/
Số Căn cước/ Số hộ chiếu
	
Chức danh/ chức vụ
	
Số Chứng chỉ ĐKV
	Kỷ luật (Có/Không/ Thời hạn)
	
Điện thoại
	
Ghi chú

	I. Bộ phận lãnh đạo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Bộ phận kiểm định

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Bộ phận văn phòng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






MẪU DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Tên thiết bị
	
Nhãn hiệu
	
Số seri
	Năm sản xuất
	
Xuất xứ
	
Tình trạng(1)
	
Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) - Chưa qua sử dụng/đã qua sử dụng.


MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ


	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Mã số hồ sơ(1): ……………………
Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: ……………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. Số điện thoại: ……………………………. Email: …………………………………... Người liên hệ: …………………………………….. Số điện thoại: …………………….
	TT
	Thành phần hồ sơ

	1
	Văn bản đề nghị
	

	2
	Bản vẽ bố trí chung
	

	
3
	Kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của Tổ
chức đánh giá sự phù hợp(2)
	


	4
	Danh sách trích ngang nhân lực
	

	5
	Danh sách thiết bị kiểm tra
	

	
6
	Tài liệu khác (nếu có):
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
	



Hồ sơ đề nghị của …(3)… đã đầy đủ và được tiếp nhận theo quy định. Lịch kiểm tra, đánh giá dự kiến vào ngày …Sở Giao thông vận tải thông báo để …(3)… được rõ để lên kế hoạch chuẩn bị.

	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu hồ sơ.
	…… ngày … tháng… năm…
Người lập thông báo
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Thành phần hồ sơ này được áp dụng khi có tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
(3) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/Cơ sở đăng kiểm.



MẪU THÔNG BÁO TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


THÔNG BÁO
V/v từ chối tiếp nhận hồ sơ

Kính gửi: ………(1)…………
I. Loại hồ sơ:
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:
□ Cấp mới	□ Cấp lại
2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:
□ Cấp mới	□ Cấp lại
II. Lý do từ chối: hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 46/2024/TT- BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
III. Các tài liệu còn thiếu:
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………….……………….…………………………….…

	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
- …;
· Lưu…
	…….. ngày … tháng… năm….
Người lập thông báo
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm.


MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	SỞ XÂY DỰNG...
Mã số hồ sơ: ...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Căn cứ …………(1)…………
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, tại …(2) …, Đoàn kiểm tra, đánh giá gồm các thành viên sau:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
đã thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới …(3) … và kết luận như sau:
I. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các quy định tại Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới (ghi nhận theo Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện chung, cơ cấu tổ chức, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. Kết quả kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (4):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Các nội dung khác (nếu có)
...........................................................................................................................................
IV. Kết luận
· Cơ sở đăng kiểm được đánh giá đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Các loại phương tiện được kiểm định
· Cơ sở đăng kiểm được đánh giá không đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới Lý do:
Biên bản đã được thông qua và lập thành 03 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại cơ sở đăng kiểm (hoặc Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm), 01 bản lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải./.

	Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Trưởng Đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)






Các thành viên Đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Các căn cứ để lập biên bản;
(2) Địa chỉ cơ sở được đánh giá;
(3) Đối với trường hợp kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận thì ghi tên tổ chức thành lập; đối với kiểm tra, đánh giá cấp lại giấy chứng nhận thì ghi mã số của cơ sở đăng kiểm;
(4) Ghi nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc các biên bản kiểm tra, đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Số: ……(1)……
Căn cứ (2)…………………………………………………………………………………
Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số(3) … ngày … tháng … năm
Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới số(4)………,ngày …… tháng …… năm ……
CHỨNG NHẬN
Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới... (5)...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số lượng dây chuyền kiểm định: …………………………………….…………………
· Dây chuyền số ... Dây chuyền kiểm định loại …
· Dây chuyền số ... Dây chuyền kiểm định loại …
…………………………………………………………………………………………… Loại phương tiện xe cơ giới được kiểm định(6): ………………………………………... Loại phương tiện xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải(6): ……………………
Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm duy trì các nội dung đã được kiểm tra, đánh giá và chứng nhận./.
………, ngày …… tháng …… năm ……
……………………(7)
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Các căn cứ để cấp giấy chứng nhận;
(3) Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;
(4) Số biên bản kiểm tra, đánh giá;
(5) Mã số cơ sở đăng kiểm được cấp giấy chứng nhận;
(6) Phương tiện được kiểm định: ghi đặc trưng của phương tiện mà cơ sở đăng kiểm được thực hiện kiểm định (xe cơ giới; xe mô tô, xe gắn máy - ghi rõ loại động cơ). Chỉ ghi nội dung được chứng nhận;
(7) Chức vụ, họ và tên của người ký giấy chứng nhận.


2. [bookmark: 2._Cấp_lại_Giấy_chứng_nhận_đủ_điều_kiện_]Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Mã thủ tục: 1.001296)
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.
b) Giải quyết TTHC:
· Trường hợp Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới do Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thay đổi thông tin địa giới hành chính; cơ sở đăng kiểm xe cơ giới giảm số lượng dây chuyền kiểm định so với nội dung đã được chứng nhận nhưng các dây chuyền kiểm định còn lại vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động:
+Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc, nếu chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở đăng kiểm xe cơ giới hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, căn cứ hồ sơ lưu trữ, Sở Xây dựng thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới;
+Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; nếu đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị, căn cứ hồ sơ lưu trữ, Sở Xây dựng thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
· Trường hợp cấp lại do cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng dây chuyền kiểm định; thay đổi loại dây chuyền kiểm định; thay đổi thiết bị kiểm tra làm thay đổi loại phương tiện được kiểm định; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc, nếu chưa đầy đủ theo quy định, hướng dẫn cơ sở đăng kiểm xe cơ giới hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, thực hiện theo trình tự, thủ tục như cấp mới. Mã số cơ sở đăng kiểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện là mã số được cấp trước đây;
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực
tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu chưa đầy đủ theo quy định, thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; nếu đầy đủ theo quy định, thực hiện theo trình tự, thủ tục như cấp mới. Mã số cơ sở đăng kiểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện là mã số được cấp trước đây.
2.2. Cách thức thực hiện:
· Hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

· Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bị mất hoặc cơ sở đăng kiểm xe cơ giới giảm số lượng dây chuyền kiểm định so với nội dung đã được chứng nhận nhưng các dây chuyền kiểm định còn lại vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động: Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới.
· Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bị hỏng:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bị hỏng.
· Trường hợp thay đổi thông tin địa giới hành chính ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
+ Tài liệu có liên quan đối với trường hợp thay đổi thông tin địa giới hành chính.
· Trường hợp do cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng dây chuyền kiểm định; thay đổi loại dây chuyền kiểm định; thay đổi thiết bị kiểm tra làm thay đổi loại phương tiện được kiểm định; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng nhà xưởng có bố trí dây chuyền kiểm định thể hiện đầy đủ vị trí kiểm tra, thiết bị kiểm tra, thiết bị hỗ trợ kiểm tra;
+ Kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của tổ chức đánh giá sự phù hợp (thành phần hồ sơ này được áp dụng khi có tổ chức đánh giá sự phù hợp);
+ Danh sách trích ngang nhân lực;
+ Danh sách thiết bị kiểm tra.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
· Tiếp nhận hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế: 7,5 ngày.
· Cấp Giấy chứng nhận: 1,5 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm.
2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
· Cơ quan phối hợp: Cục Đăng kiểm Việt Nam.
2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2.8. Phí, lệ phí: Không quy định.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:

· Mẫu Văn bản đề nghị;
· Mẫu Danh sách trích ngang;
· Mẫu Danh sách thiết bị;
· Mẫu Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (1)

Số: ............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 	



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

	· Kiểm định xe cơ giới
	· Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy


……………(2)………………
1. Tên tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: …………………………



Kính gửi:

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………
3. Số điện thoại: ...................................................Email: .................................................
4. Đề nghị:

	· Cấp mới
	
	
	

	· Cấp lại
	
	
	

	- Số giấy chứng nhận lần gần nhất: .........................

	- Lý do cấp lại:
	· Mất
	· Hỏng
	· Thay đổi nội dung giấy chứng nhận

	· Kiểm tra, đánh giá lại
	
	


- Các nội dung đã khắc phục (theo kết luận tại biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động số ....):…………………………………………………………….…………
…………(1)	cam kết các thông tin trên là chính xác.

	
Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu…
	……, ngày …… tháng …… năm ……
TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM(1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp cấp mới;
(2) Cơ quan thực hiện kiểm tra, đánh giá.

BẢN THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ngày ... tháng
... năm của ...)

	Tiêu chí phân loại
	Đơn vị tính
	Quy định
	Theo thực tế

	I. Xưởng kiểm định

	1. Đối với xưởng chỉ có 01 dây chuyền kiểm định:

	Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I (m)
	
m
	
30 x 4 x 3,5
	

	Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II (m)
	
m
	
36 x 5 x 4,5
	

	2. Đối với xưởng nhiều dây chuyền kiểm định

	Khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền cạnh nhau

	Dây chuyền số 1 đến dây chuyền số 2:
	m
	≥ 4
	

	Dây chuyền số 2 đến dây chuyền số 3:
	m
	≥ 4
	

	Dây chuyền số … đến dây chuyền số …:
	m
	≥ 4
	

	Khoảng cách từ tâm 2 dây chuyền ngoài cùng
đến mặt trong tường bao gần nhất (hoặc tới mép gần nhất công trình cố định) của xưởng kiểm định
	
m
	
≥ 2/≥ 2
	
…../….

	Chiều dài, chiều cao của kích thước thông xe
tối thiểu đối với các dây chuyền kiểm định loại I
	
m
	
30 x 3,5
	

	Chiều dài, chiều cao của kích thước thông xe
tối thiểu đối với các dây chuyền kiểm định loại II
	
m
	
36 x 4,5
	

	II. Yêu cầu chung

	Khu vực dành cho xe chờ vào kiểm định và xe chờ cấp kết quả kiểm định
	
	Có
	

	Chiều rộng mặt đường nội bộ
	m
	≥ 3
	

	Nhà văn phòng
	
	Có
	

	Khoảng cách giữa cơ sở đăng kiểm xe cơ giới với cơ sở giáo dục phổ thông, bệnh viện
	m
	≥ 50
	


....(1)	cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.
Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm(2)
(Ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm.
(2) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp đề nghị kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận.



MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Họ và tên
	
Năm sinh
	Số CCCD/
Số Căn cước/ Số hộ chiếu
	
Chức danh/ chức vụ
	
Số Chứng chỉ ĐKV
	Kỷ luật (Có/Không/ Thời hạn)
	
Điện thoại
	
Ghi chú

	I. Bộ phận lãnh đạo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Bộ phận kiểm định

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Bộ phận văn phòng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






MẪU DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Tên thiết bị
	
Nhãn hiệu
	
Số seri
	Năm sản xuất
	
Xuất xứ
	
Tình trạng(1)
	
Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) - Chưa qua sử dụng/đã qua sử dụng.


[bookmark: MẪU_THÔNG_BÁO_TIẾP_NHẬN_HỒ_SƠ]MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ


	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Mã số hồ sơ(1): ……………………
Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: ……………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại: ……………………………. Email: …………………………………... Người liên hệ: …………………………………….. Số điện thoại: …………………….
	TT
	Thành phần hồ sơ

	1
	Văn bản đề nghị
	

	2
	Bản vẽ bố trí chung
	

	
3
	Kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của Tổ
chức đánh giá sự phù hợp(2)
	


	4
	Danh sách trích ngang nhân lực
	

	5
	Danh sách thiết bị kiểm tra
	

	
6
	Tài liệu khác (nếu có):
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
	



Hồ sơ đề nghị của …(3)… đã đầy đủ và được tiếp nhận theo quy định. Lịch kiểm tra, đánh giá dự kiến vào ngày …Sở Giao thông vận tải thông báo để …(3)… được rõ để lên kế hoạch chuẩn bị.

	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu hồ sơ.
	…… ngày … tháng… năm…
Người lập thông báo
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Thành phần hồ sơ này được áp dụng khi có tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới;
(3) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/Cơ sở đăng kiểm.



[bookmark: MẪU_THÔNG_BÁO_TỪ_CHỐI_TIẾP_NHẬN_HỒ_SƠ]MẪU THÔNG BÁO TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


THÔNG BÁO
V/v từ chối tiếp nhận hồ sơ

Kính gửi: ………(1)…………
I. Loại hồ sơ:
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới:
□ Cấp mới	□ Cấp lại
2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:
□ Cấp mới	□ Cấp lại
II. Lý do từ chối: hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 46/2024/TT- BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
III. Các tài liệu còn thiếu:
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………….……………….…………………………….…

	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
- …;
· Lưu…
	…….. ngày … tháng… năm….
Người lập thông báo
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm.


[bookmark: MẪU_BIÊN_BẢN_KIỂM_TRA,_ĐÁNH_GIÁ]MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	SỞ XÂY DỰNG...
Mã số hồ sơ: ...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Căn cứ …………(1)…………
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, tại …(2) …, Đoàn kiểm tra, đánh giá gồm các thành viên sau:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
đã thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới …(3) … và kết luận như sau:
I. Kết quả kiểm tra, đánh giá theo các quy định tại Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới (ghi nhận theo Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện chung, cơ cấu tổ chức, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. Kết quả kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (4):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Các nội dung khác (nếu có)
...........................................................................................................................................
IV. Kết luận
· Cơ sở đăng kiểm được đánh giá đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Các loại phương tiện được kiểm định
· Cơ sở đăng kiểm được đánh giá không đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới Lý do:
Biên bản đã được thông qua và lập thành 03 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại cơ sở đăng kiểm (hoặc Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm), 01 bản lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải./.

	Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Trưởng Đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)






Các thành viên Đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Hướng dẫn ghi:
(1) Các căn cứ để lập biên bản;
(2) Địa chỉ cơ sở được đánh giá;
(3) Đối với trường hợp kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận thì ghi tên tổ chức thành lập; đối với kiểm tra, đánh giá cấp lại giấy chứng nhận thì ghi mã số của cơ sở đăng kiểm;
(4) Ghi nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc các biên bản kiểm tra, đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Số: ……(1)……
Căn cứ (2)………………………………………………………………………………… Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định
xe cơ giới số(3) … ngày … tháng … năm
Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới số(4)………,ngày …… tháng …… năm ……
CHỨNG NHẬN
Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới... (5)...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số lượng dây chuyền kiểm định: …………………………………….…………………
· Dây chuyền số ... Dây chuyền kiểm định loại …
· Dây chuyền số ... Dây chuyền kiểm định loại …
…………………………………………………………………………………………… Loại phương tiện xe cơ giới được kiểm định(6): ………………………………………... Loại phương tiện xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải(6): …………………… Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm duy trì các nội dung đã được kiểm tra, đánh giá và chứng nhận./.
………, ngày …… tháng …… năm ……
……………………(7)
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Các căn cứ để cấp giấy chứng nhận;
(3) Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;
(4) Số biên bản kiểm tra, đánh giá;
(5) Mã số cơ sở đăng kiểm được cấp giấy chứng nhận;
(6) Phương tiện được kiểm định: ghi đặc trưng của phương tiện mà cơ sở đăng kiểm được thực hiện kiểm định (xe cơ giới; xe mô tô, xe gắn máy - ghi rõ loại động cơ). Chỉ ghi nội dung được chứng nhận;
(7) Chức vụ, họ và tên của người ký giấy chứng nhận.


3. [bookmark: 3._Cấp_mới_Giấy_chứng_nhận_đủ_điều_kiện_]Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã thủ tục: 1.013105)
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.
b) Giải quyết TTHC:
· Tiếp nhận hồ sơ
· Trường hợp nộp trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc; nếu chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ theo quy định, lập phiếu kiểm soát, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, lập thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế;
· Trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải; nếu đầy đủ theo quy định, lập phiếu kiểm soát, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, lập thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế
Việc kiểm tra, đánh giá thực tế được thực hiện trong thời hạn 7,5 ngày kể từ ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ như sau:
· Kiểm tra, đánh giá cơ sở kiểm định khí thải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy để ghi nhận vào biên bản;
· Kiểm tra, đánh giá cơ sở kiểm định khí thải theo quy định tại Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới và tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá ghi nhận các nội dung tương ứng vào biên bản.
· Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế
· Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu: Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế không đạt yêu cầu: Sở Xây dựng ghi rõ lý do vào biên bản và gửi cho tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải để khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.
· Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu, Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; mã số cơ sở kiểm định khí thải.
· Khắc phục đối với trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu
· Việc khắc phục và kiểm tra, đánh giá lại được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo các nội dung không đạt yêu cầu. Quá thời hạn này, để tiếp tục, tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải thực hiện trình tự, thủ tục lại từ đầu;
· Sau khi khắc phục các nội dung không đạt, tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải gửi văn bản đề nghị tới Sở Xây dựng. Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Xây dựng thực hiện các bước quy định. Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá lại không đạt yêu cầu, nêu rõ lý do không đạt và kết luận cơ sở kiểm định khí thải không đủ điều kiện hoạt động, dừng thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
3.2. Cách thức thực hiện:
· Hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở kiểm định khí thải;
· Bản vẽ bố trí chung của cơ sở kiểm định khí thải thể hiện được vị trí kiểm tra;
· Danh sách trích ngang nhân lực;
· Danh sách thiết bị kiểm tra.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:
· Tiếp nhận hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế: 7,5 ngày.
· Cấp Giấy chứng nhận: 2,5 ngày làm việc.
3.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải.
3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn

máy.


3.8. Phí, lệ phí:
· Không quy định.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị;

· Mẫu Danh sách trích ngang;
· Mẫu Danh sách thiết bị;
· Mẫu Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.
3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (1)

Số: ............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 	


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

	· Kiểm định xe cơ giới
	· Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy


Kính gửi: ……………(2)………………
1. Tên tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: …………………………
2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………
3. Số điện thoại: ...................................................Email: .................................................
4. Đề nghị:

	· Cấp mới
	
	
	

	· Cấp lại
	
	
	

	- Số giấy chứng nhận lần gần nhất: .........................

	- Lý do cấp lại:
	· Mất
	· Hỏng
	· Thay đổi nội dung giấy chứng nhận

	· Kiểm tra, đánh giá lại
	
	


- Các nội dung đã khắc phục (theo kết luận tại biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động số ....):…………………………………………………………….…………
…………(1)	cam kết các thông tin trên là chính xác.

	
Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu…
	……, ngày …… tháng …… năm ……
TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM(1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp cấp mới;
(2) Cơ quan thực hiện kiểm tra, đánh giá.

BẢN THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI
(Kèm theo Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ngày ... tháng ... năm của ...)TT
Nội dung
Quy định
Theo thực tế

1

Diện tích khu vực kiểm định khí thải
≥ 15m2 tương ứng với 01
phương tiện đo khí thải


2
Các thông tin niêm yết theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Có

3
Khu vực chờ và trả kết quả kiểm định
Có

4
Khu vực kiểm định
Có

5
Camera giám sát khu vực kiểm định khí thải
Có
















.... (1)	cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Cơ sở kiểm định khí thải/Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải(2) (Ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn ghi:
(1) Cơ sở kiểm định khí thải/Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải;
(2) Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải đối với trường hợp kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận.



MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Họ và tên
	
Năm sinh
	Số CCCD/
Số Căn cước/ Số hộ chiếu
	
Chức danh/ chức vụ
	
Số Chứng chỉ ĐKV
	Kỷ luật (Có/Không/ Thời hạn)
	
Điện thoại
	
Ghi chú

	I. Bộ phận lãnh đạo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Bộ phận kiểm định

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Bộ phận văn phòng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





MẪU DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Tên thiết bị
	
Nhãn hiệu
	
Số seri
	Năm sản xuất
	
Xuất xứ
	
Tình trạng(1)
	
Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) - Chưa qua sử dụng/đã qua sử dụng.


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
Số: …(1)…
Căn cứ (2)………………………………………………………………………………… Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí
thải xe mô tô, xe gắn máy số(3) … ngày … tháng … năm;
Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá cơ sở kiểm định khí thải số(4)………, ngày …… tháng …… năm ……
CHỨNG NHẬN
Cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy…(5)…
Địa chỉ(6): ……………………………………………………………………………… Loại phương tiện xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải(7):
· Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ cháy cưỡng bức (động cơ xăng) Số lượng thiết bị kiểm tra: ………..
· Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ cháy do nén (động cơ diesel) Số lượng thiết bị kiểm tra: ………..
Cơ sở kiểm định khí thải có trách nhiệm duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật đã được kiểm tra, đánh giá và chứng nhận theo quy định./.
………, ngày …… tháng …… năm ……
……………………(8)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Các căn cứ để cấp giấy chứng nhận;
(3) Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;
(4) Số biên bản đánh giá;
(5) Mã số cơ sở được cấp giấy chứng nhận;
(6) Địa chỉ của cơ sở kiểm định khí thải;
(7) Chỉ ghi các nội dung được chứng nhận;
(8) Chức danh, họ tên của người ký giấy chứng nhận.




4. [bookmark: 4._Cấp_lại_Giấy_chứng_nhận_đủ_điều_kiện_]Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã thủ tục: 1.013110)
4.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cơ sở kiểm định khí thải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.
b) Giải quyết TTHC:
· Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bị mất, bị hỏng, thay đổi thông tin địa giới hành chính:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc; nếu chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở kiểm định khí thải hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ theo quy định trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, căn cứ hồ sơ lưu trữ Sở Xây dựng thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu chưa đầy đủ theo quy định, lập thông báo cho cơ sở kiểm định khí thải; nếu đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị, căn cứ hồ sơ lưu trữ Sở Xây dựng thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
· Trường hợp cấp lại do cơ sở kiểm định khí thải thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng thiết bị kiểm tra; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc; nếu chưa đầy đủ theo quy định, hướng dẫn cơ sở kiểm định khí thải hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ theo quy định, thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Mã số cơ sở kiểm định khí thải ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện là mã số được cấp trước đây;
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho cơ sở kiểm định khí thải; nếu đầy đủ theo quy định, thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Mã số cơ sở kiểm định khí thải ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện là mã số được cấp trước đây.
4.2. Cách thức thực hiện:
· Hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bị mất: Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở kiểm định khí thải;

· Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bị hỏng:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở kiểm định khí thải;
+ Giấy chứng nhận bị hỏng.
· Trường hợp cấp lại do cơ sở kiểm định khí thải thay đổi thông tin địa giới hành chính ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở kiểm định khí thải;
+ Tài liệu có liên quan đối với trường hợp thay đổi thông tin địa giới hành chính.
· Trường hợp cấp lại do cơ sở kiểm định khí thải thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng thiết bị kiểm tra; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:
+ Văn bản đề nghị kèm theo bản thông tin về cơ sở kiểm định khí thải;
+ Bản vẽ bố trí chung của cơ sở kiểm định khí thải thể hiện được vị trí kiểm tra;
+ Danh sách trích ngang nhân lực;
+ Danh sách thiết bị kiểm tra.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết:
· Tiếp nhận hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế: 10 ngày.
· Cấp Giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc.
4.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Cơ sở kiểm định khí thải.
4.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
4.8. Phí, lệ phí:
· Không quy định.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị;
· Mẫu Danh sách trích ngang;
· Mẫu Danh sách thiết bị;
· Mẫu Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô

tô, xe gắn máy.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
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	TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (1)

Số: ............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 	


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

	· Kiểm định xe cơ giới
	· Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy


Kính gửi: ……………(2)………………
1. Tên tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/cơ sở đăng kiểm: …………………………
2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………
3. Số điện thoại: ...................................................Email: .................................................
4. Đề nghị:

	· Cấp mới
	
	
	

	· Cấp lại
	
	
	

	- Số giấy chứng nhận lần gần nhất: .........................

	- Lý do cấp lại:
	· Mất
	· Hỏng
	· Thay đổi nội dung giấy chứng nhận

	· Kiểm tra, đánh giá lại
	
	


- Các nội dung đã khắc phục (theo kết luận tại biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động số ....):…………………………………………………………….…………
…………(1)	cam kết các thông tin trên là chính xác.

	
Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu…
	……, ngày …… tháng …… năm ……
TỔ CHỨC THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM(1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






Hướng dẫn ghi:
(1) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với trường hợp cấp mới;
(2) Cơ quan thực hiện kiểm tra, đánh giá.

BẢN THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI
(Kèm theo Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ngày ... tháng ... năm của ...)TT
Nội dung
Quy định
Theo thực tế

1

Diện tích khu vực kiểm định khí thải
≥ 15m2 tương ứng với 01
phương tiện đo khí thải


2
Các thông tin niêm yết theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Có

3
Khu vực chờ và trả kết quả kiểm định
Có

4
Khu vực kiểm định
Có

5
Camera giám sát khu vực kiểm định khí thải
Có
















.... (1)	cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Cơ sở kiểm định khí thải/Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải(2) (Ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn ghi:
(1) Cơ sở kiểm định khí thải/Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải;
(2) Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải đối với trường hợp kiểm tra, đánh giá cấp mới giấy chứng nhận.
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	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Họ và tên
	
Năm sinh
	Số CCCD/
Số Căn cước/ Số hộ chiếu
	
Chức danh/ chức vụ
	
Số Chứng chỉ ĐKV
	Kỷ luật (Có/Không/ Thời hạn)
	
Điện thoại
	
Ghi chú

	I. Bộ phận lãnh đạo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Bộ phận kiểm định

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Bộ phận văn phòng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





MẪU DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	Tổ chức/Cơ sở đăng kiểm
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

	
TT
	
Tên thiết bị
	
Nhãn hiệu
	
Số seri
	Năm sản xuất
	
Xuất xứ
	
Tình trạng(1)
	
Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


..........ngày.....tháng.....năm........
TỔ CHỨC/CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) - Chưa qua sử dụng/đã qua sử dụng.


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

	UỶ BAN NHÂN DÂN……
SỞ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
Số: …(1)…
Căn cứ (2)…………………………………………………………………………………
Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy số(3) … ngày … tháng … năm;
Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá cơ sở kiểm định khí thải số(4)………, ngày …… tháng …… năm ……
CHỨNG NHẬN
Cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy…(5)…
Địa chỉ(6): ……………………………………………………………………………… Loại phương tiện xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải(7):
· Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ cháy cưỡng bức (động cơ xăng) Số lượng thiết bị kiểm tra: ………..
· Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ cháy do nén (động cơ diesel) Số lượng thiết bị kiểm tra: ………..
Cơ sở kiểm định khí thải có trách nhiệm duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật đã được kiểm tra, đánh giá và chứng nhận theo quy định./.
………, ngày …… tháng …… năm ……
……………………(8)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi theo mã số hồ sơ của Phiếu kiểm soát quá trình;
(2) Các căn cứ để cấp giấy chứng nhận;
(3) Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;
(4) Số biên bản đánh giá;
(5) Mã số cơ sở được cấp giấy chứng nhận;
(6) Địa chỉ của cơ sở kiểm định khí thải;
(7) Chỉ ghi các nội dung được chứng nhận;
(8) Chức danh, họ tên của người ký giấy chứng nhận.



5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng trong trường hợp miễn kiểm định lần đầu (Mã thủ tục: 1.013089)
5.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm hoặc qua hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://mienkd.vr.org.vn.
b) Giải quyết TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm tra hồ sơ như sau:
+ Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: nếu không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ; nếu xe thuộc trường hợp bị từ chối kiểm định theo quy định của Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới (sau đây gọi là xe bị từ chối kiểm định) hoặc đã được cấp miễn kiểm định lần đầu, thông báo gửi trực tiếp cho chủ xe. Nếu hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định và xe chưa được cấp miễn kiểm định lần đầu, lập phiếu kiểm soát kiểm định.
+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống trực tuyến: cơ sở đăng kiểm thực hiện như với trường hợp nhận trực tiếp nhưng trên hệ thống trực tuyến.
· Cơ sở đăng kiểm lập phiếu hồ sơ phương tiện.
· Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong 04 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.
5.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://mienkd.vr.org.vn.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Giấy tờ phải nộp
+ Bản chà số khung, số động cơ của xe;
+ Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước).
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số

44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
· Trong 04 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
5.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
5.8. Phí, lệ phí:
· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định, riêng đối

với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá;
· Mẫu Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Đối tượng miễn kiểm định lần đầu là xe chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm) và không bao gồm: xe đã cải tạo; xe không có trong cơ sở dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
· Không áp dụng với đối tượng xe mô tô, xe gắn máy.
5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.


MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ


	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)

Số:.................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Về nội dung:	□ Tiếp nhận hồ sơ	□ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ
□ Kiểm tra, đánh giá xe	□ Kiểm định xe
Kính gửi chủ xe: ………………………………………….……….
I. Thông tin về hồ sơ/phương tiện(1):
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………………….……………….…………………
II. Nội dung đề nghị bổ sung, khắc phục/Nội dung không đạt(2):
………………………………………….……………….…………………………….…
………………………………………………….……………….…………………
III. Thông tin khác: (3):
…………………….……………….………………………………………….….……
……….…………………………….……………….………………………………
IV. Kết quả kiểm tra, đánh giá:  □ Đạt yêu cầu	□ Không đạt yêu cầu
1. Thời gian trả kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ:................................................
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, đánh giá xe cải tạo:.........................................
……………………………………………………………………………………
Cơ sở đăng kiểm ............... thông báo để chủ xe	được biết
và phối hợp thực hiện.
	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu …
	…….., ngày …. tháng ... năm …
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)







Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi biển số hoặc số khung trong trường hợp kiểm định; ghi ký hiệu thiết kế trong trường hợp cải tạo;
(2) Ghi rõ nội dung, hạng mục kiểm định hoặc kiểm tra, đánh giá hồ sơ không đạt;
(3) Ghi trường hợp xe bị từ chối kiểm định, xe đã được miễn kiểm định lần đầu, điều kiện đường thử phanh không đáp ứng.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH
Mẫu số 01. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
1. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định
[image: ][image: ]


Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Mẫu Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 02. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác
1. Mẫu Giấy chứng nhận



Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 03. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng
1. Mẫu Giấy chứng nhận

[image: ][image: ]


Chú thích:
(1): Được ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
(2): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(3): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định

[image: A pink circle with black text and numbers  Description automatically generated]

Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.

6. [bookmark: 6._Cấp_Giấy_chứng_nhận_kiểm_định,_Tem_ki]Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy) (Mã thủ tục: 1.005103)
6.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ tại cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
· Thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ
· Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: cơ sở đăng kiểm tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ ngay trong ngày nhận được hồ sơ, cụ thể như sau:
+ Kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ; trường hợp xe bị từ chối kiểm định thì lập thông báo gửi cho chủ xe; trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định thì lập phiếu kiểm soát kiểm định; tiến hành kiểm tra, đánh giá xe;
+ Kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm: trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ; đối với xe bị từ chối kiểm định, xe không thuộc đối tượng kiểm định, địa điểm kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm không đáp ứng quy định, lập thông báo gửi cho chủ xe; trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định, xe thuộc đối tượng kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm, địa điểm kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm đáp ứng quy định, lập giấy hẹn lịch kiểm định gửi cho chủ xe; lập phiếu kiểm soát kiểm định; tiến hành kiểm tra, đánh giá xe theo lịch.
· Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến: cơ sở đăng kiểm thực hiện như với trường hợp nhận trực tiếp nhưng trên hệ thống trực tuyến và gửi thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoặc lịch hẹn đưa xe đến kiểm định cho chủ xe qua hệ thống bưu chính hoặc trên hệ thống trực tuyến.
· Trường hợp xe chưa có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì cơ sở đăng kiểm lập bản xác nhận thông số kỹ thuật của xe để làm căn cứ lập hồ sơ phương tiện.
· Thực hiện kiểm tra, đánh giá xe cơ giới
· Cơ sở đăng kiểm kiểm tra, đối chiếu xe thực tế với giấy tờ về đăng ký xe: trường hợp có sự sai khác, thông báo cho chủ xe; trường hợp không có sự sai khác, lập phiếu hồ sơ phương tiện đối với trường hợp kiểm định lần đầu và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xe.
· Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới phải được thực hiện đầy đủ các hạng mục quy định tại Quy chuẩn về kiểm định xe cơ giới và thực hiện theo 05 công đoạn sau:
+ Công đoạn 1: kiểm tra nhận dạng, tổng quát;
+ Công đoạn 2: kiểm tra phần trên của phương tiện;
+ Công đoạn 3: kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang;
+ Công đoạn 4: kiểm tra môi trường;
+ Công đoạn 5: kiểm tra phần dưới của phương tiện.
Việc kiểm tra, đánh giá hạng mục kiểm tra hiệu quả phanh, trượt ngang đối với trường hợp kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm được thực hiện trên đường, cơ sở đăng kiểm ghi nhận

kết quả trong phiếu kiểm tra phanh, trượt ngang và đính kèm cùng với phiếu kiểm định xe cơ giới khi kết thúc kiểm tra.
· Cơ sở đăng kiểm thực hiện chụp ảnh xe cơ giới tại địa điểm thực hiện kiểm định, đảm bảo ảnh chụp có độ phân giải tối thiểu 1280x720 pixels, rõ nét, thể hiện thời gian thực khi chụp (gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút chụp ảnh).
· Kết quả kiểm định được thể hiện trên phiếu kiểm định xe cơ giới và được xử lý như
sau:
+ Xe được thực hiện các quy trình để cấp giấy chứng nhận kiểm định khi không có
khiếm khuyết hoặc chỉ có khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MiD);
+ Xe phải sửa chữa để kiểm định lại khi có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD);
+ Xe không được tham gia giao thông và phải sửa chữa để kiểm định lại khi có khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DD).
· Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hoặc thông báo kết quả không đạt đối với trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm:
+ Trường hợp xe cơ giới có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm thực hiện lập thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá, nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý kiểm định để cảnh báo ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp thực hiện kiểm định lại ngay trong ngày thì cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra, đánh giá lại các hạng mục không đạt trước đó; đối với xe cơ giới có kết quả kiểm tra, đánh giá ở các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống lái, đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh, hệ thống lái. Trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì tiến hành lại từ đầu trình tự, thủ tục kiểm định.
+ Trường hợp xe cơ giới có kết quả kiểm định đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, dán tem kiểm định; thực hiện việc gỡ cảnh báo kiểm định không đạt đối với trường hợp có cảnh báo về kết quả kiểm định không đạt trước đó ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.
· Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hoặc thông báo kết quả không đạt đối với trường hợp kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm
+ Trường hợp xe cơ giới có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm thực hiện lập thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá, nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý kiểm định để cảnh báo ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp thực hiện kiểm định lại ngay trong ngày, cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra, đánh giá lại các hạng mục không đạt trước đó; đối với xe cơ giới có kết quả kiểm tra, đánh giá ở các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống lái, đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh, hệ thống lái. Trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì tiến hành lại từ đầu trình tự, thủ tục kiểm định.

+ Trường hợp xe cơ giới có kết quả kiểm định đạt yêu cầu: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định và gửi cho chủ xe; thực hiện việc gỡ cảnh báo kiểm định không đạt đối với trường hợp có cảnh báo về kết quả kiểm định không đạt trước đó ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.
6.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Trường hợp kiểm định lần đầu
- Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị);
+ Bản chà số khung, số động cơ của xe;
+ Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước);
+ Bản chính giấy chứng nhận cải tạo của xe (đối với xe cải tạo).
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Trường hợp kiểm định định kỳ
· Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị);
+ Bản chà số khung, số động cơ của xe (đối với xe có thay đổi số khung, số động cơ).
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức

nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Trường hợp kiểm định đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời
· Xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ: trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
· Xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải:
+ Giấy tờ xuất trình: bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời;
+ Giấy tờ phải nộp:
(1) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên;
(2) Bản dịch thuật tiếng việt có chứng thực phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.
- Xe nhập khẩu (không thuộc trường hợp: xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ; xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải): trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết:
· Thời hạn kiểm tra, đánh giá hồ sơ: ngay trong ngày nhận được hồ sơ;
· Thời hạn kiểm tra, đánh giá xe:
+ Trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: ngay khi nhận được hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định.
+ Trường hợp kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định, tiến hành kiểm tra, đánh giá xe theo lịch hẹn.
· Thời hạn trả kết quả:
+ Trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá;
+ Trường hợp kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: 1,5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.
6.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.




có;
6.6. 
Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
6.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá;
· Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định;
· Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
6.8. Phí, lệ phí:
· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định, riêng đối

với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định.
- Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải; Bản Thông số kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu chạy rà trước khi thử nghiệm khí thải;
· Mẫu Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm;
· Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá;
· Mẫu Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định;
· Mẫu Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Xe cơ giới đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Quy chuẩn về kiểm định xe cơ giới;
· Không áp dụng với đối tượng xe mô tô, xe gắn máy.
6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
· Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
· Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
· Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
· Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH NGOÀI CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH NGOÀI CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
Kính gửi: Cơ sở đăng kiểm (mã số)
Căn cứ Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Người đề nghị: ……………………………….…………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…… Điện thoại: ………………………; Email:………………………………………...
Đề nghị cơ sở đăng kiểm (mã số) đến kiểm định cho các phương tiện được liệt kê ở bảng sau:

	STT
	Biển số
	Số khung
	Số máy
	Ngày hết hạn kiểm định

	1
	29C-12345
	
	
	

	2
	
	
	
	


Đường kiểm tra phanh(1): ……………………………………………….….................. Thời gian kiểm định: …………………………………………………………………. Địa điểm kiểm định: ………………………………………………………………….
……., ngày… tháng… năm ....
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)


(1)Người đề nghị mô tả thông tin về đường kiểm tra phanh gồm: chiều dài, chiều rộng, loại mặt đường.

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)



Số:.................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Về nội dung:	□ Tiếp nhận hồ sơ	□ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ
□ Kiểm tra, đánh giá xe	□ Kiểm định xe
Kính gửi chủ xe: ………………………………………….……….
I. Thông tin về hồ sơ/phương tiện(1):
………………………………………….……………….…………………………
….…………………………………………………….……………….…………………
II. Nội dung đề nghị bổ sung, khắc phục/Nội dung không đạt(2):
………………………………………….……………….…………………………
….…………………………………………………….……………….…………………
III. Thông tin khác: (3):
…………………….……………….………………………………………….….
…………….…………………………….……………….………………………………
IV. Kết quả kiểm tra, đánh giá:  □ Đạt yêu cầu	□ Không đạt yêu cầu
1. Thời gian trả kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ:................................................
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, đánh giá xe cải tạo:.........................................
…………………………………………………………………………………… Cơ sở đăng kiểm ............... thông báo để chủ xe .............................................
được biết và phối hợp thực hiện.
	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu …
	…….., ngày …. tháng ... năm …
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi biển số hoặc số khung trong trường hợp kiểm định; ghi ký hiệu thiết kế trong trường hợp cải tạo;
(2) Ghi rõ nội dung, hạng mục kiểm định hoặc kiểm tra, đánh giá hồ sơ không đạt;
(3) Ghi trường hợp xe bị từ chối kiểm định, xe đã được miễn kiểm định lần đầu, điều kiện đường thử phanh không đáp ứng.


MẪU GIẤY HẸN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH (DÙNG CHO XE CHỈ CÓ GIẤY HẸN CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE)

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)



Số:.................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY HẸN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH


Biển số: …………………………
Chiếc xe có biển số nêu trên đã được cấp miễn kiểm định lần đầu 
Chiếc xe có biển số nêu trên đã được kiểm định và đáp ứng quy định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
Thông tin cơ bản của xe như sau:
· Khối lượng bản thân:	(kg)
· Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất:	(kg)
· Khối lượng kéo theo cho phép lớn nhất:	(kg)
· Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất:	(kg)
· Số người cho phép chở: chỗ ngồi:    chỗ đứng:    chỗ nằm:
Ngay sau khi có giấy tờ về đăng ký xe (trừ giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký) thì chủ xe mang tới cơ sở đăng kiểm ............. địa chỉ ......................................... để nhận Giấy chứng nhận kiểm định.
…….., ngày ….tháng... năm…
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH
Mẫu số 01. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
1. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định
[image: ][image: ]


Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Mẫu Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 02. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác
1. Mẫu Giấy chứng nhận




Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.

7. [bookmark: 7._Cấp_Giấy_chứng_nhận_kiểm_định,_Tem_ki]Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng (Mã thủ tục: 1.013205)
7.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ tại cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
· Thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ
· Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: cơ sở đăng kiểm tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ ngay trong ngày nhận được hồ sơ, cụ thể như sau:
+ Kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ; trường hợp xe bị từ chối kiểm định thì lập thông báo gửi cho chủ xe; trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định thì lập phiếu kiểm soát kiểm định; tiến hành kiểm tra, đánh giá xe;
+ Kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm: trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện hồ sơ; đối với xe bị từ chối kiểm định, xe không thuộc đối tượng kiểm định, địa điểm kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm không đáp ứng quy định, lập thông báo gửi cho chủ xe; trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định, xe thuộc đối tượng kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm, địa điểm kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm đáp ứng quy định, lập giấy hẹn lịch kiểm định gửi cho chủ xe; lập phiếu kiểm soát kiểm định; tiến hành kiểm tra, đánh giá xe theo lịch.
· Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến: cơ sở đăng kiểm thực hiện như với trường hợp nhận trực tiếp nhưng trên hệ thống trực tuyến và gửi thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoặc lịch hẹn đưa xe đến kiểm định cho chủ xe qua hệ thống bưu chính hoặc trên hệ thống trực tuyến.
· Trường hợp xe chưa có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì cơ sở đăng kiểm lập bản xác nhận thông số kỹ thuật của xe để làm căn cứ lập hồ sơ phương tiện.
· Thực hiện kiểm tra, đánh giá xe máy chuyên dùng
· Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe máy chuyên dùng tại cơ sở đăng kiểm phải bao gồm các hạng mục kiểm tra, đối chiếu theo quy định tại Quy chuẩn về xe máy chuyên dùng. Kết quả kiểm định được thể hiện trên phiếu kiểm định xe máy chuyên dùng.
· Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe máy chuyên dùng ngoài cơ sở đăng kiểm phải được thực hiện theo Quy chuẩn về xe máy chuyên dùng. Đối với các xe máy chuyên dùng có yêu cầu kiểm tra hiệu quả phanh trên đường thì tiến hành kiểm tra, ghi nhận kết quả vào phiếu và đính kèm cùng với phiếu kiểm định xe máy chuyên dùng khi kết thúc kiểm tra.
· Cơ sở đăng kiểm thực hiện chụp ảnh xe máy chuyên dùng tại địa điểm thực hiện kiểm định, đảm bảo ảnh chụp có độ phân giải tối thiểu 1280x720 pixels, rõ nét, thể hiện thời gian thực khi chụp (gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút chụp ảnh).
· Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hoặc thông báo kết quả không đạt đối với trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm:

+ Trường hợp xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm lập thông báo kết quả kiểm tra đánh giá, nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý kiểm định để cảnh báo ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá;
Trường hợp thực hiện kiểm định lại ngay trong ngày, cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra, đánh giá lại các hạng mục không đạt trước đó; đối với xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm tra, đánh giá ở các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống lái, đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh, hệ thống lái. Trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại cơ sở đăng kiểm khác thì tiến hành lại từ đầu trình tự, thủ tục kiểm định.
+ Trường hợp xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, dán tem kiểm định; thực hiện việc gỡ cảnh báo kiểm định không đạt đối với trường hợp có cảnh báo về kết quả kiểm định không đạt trước đó ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.
· Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hoặc thông báo kết quả không đạt đối với trường hợp kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm
+ Trường hợp xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: cơ sở đăng kiểm lập thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá, nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý kiểm định để cảnh báo ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp thực hiện kiểm định lại ngay trong ngày cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra, đánh giá lại các hạng mục không đạt trước đó; trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì tiến hành lại trình tự, thủ tục kiểm định.
+ Trường hợp xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định đạt yêu cầu: trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định; thực hiện việc gỡ cảnh báo kiểm định không đạt đối với trường hợp có cảnh báo về kết quả kiểm định không đạt trước đó ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.
7.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Trường hợp kiểm định lần đầu
- Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị);
+ Bản chà số khung, số động cơ của xe;
+ Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước);

+ Bản chính giấy chứng nhận cải tạo của xe (đối với xe cải tạo).
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Trường hợp kiểm định định kỳ
· Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị);
+ Bản chà số khung, số động cơ của xe (đối với xe có thay đổi số khung, số động cơ).
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Trường hợp kiểm định đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời
· Xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ: trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
· Xe nhập khẩu (không thuộc trường hợp: xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ): trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết:
· Thời hạn kiểm tra, đánh giá hồ sơ: ngay trong ngày nhận được hồ sơ;
· Thời hạn kiểm tra, đánh giá xe:
+ Trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: ngay khi nhận được hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định.
+ Trường hợp kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: trường hợp hồ sơ đầy đủ, xe không bị từ chối kiểm định, tiến hành kiểm tra, đánh giá xe theo lịch hẹn.
· Thời hạn trả kết quả:
+ Trường hợp kiểm định tại cơ sở đăng kiểm: ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá;
+ Trường hợp kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: 1,5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.
7.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
7.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
7.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá;
· Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định;
· Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
7.8. Phí, lệ phí:
· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định.
· Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết

bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12/2016 và Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm;
· Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá;
· Mẫu Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định;
· Mẫu Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Xe máy chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Quy chuẩn về xe máy chuyên dùng.
7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi

trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới;
· Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH NGOÀI CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH NGOÀI CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM
Kính gửi: Cơ sở đăng kiểm (mã số)
Căn cứ Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Người đề nghị: ……………………………….…………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…… Điện thoại: ………………………; Email:………………………………………...
Đề nghị cơ sở đăng kiểm (mã số) đến kiểm định cho các phương tiện được liệt kê ở bảng sau:

	STT
	Biển số
	Số khung
	Số máy
	Ngày hết hạn kiểm định

	1
	29C-12345
	
	
	

	2
	
	
	
	


Đường kiểm tra phanh(1): ……………………………………………….….................. Thời gian kiểm định: …………………………………………………………………. Địa điểm kiểm định: ………………………………………………………………….
……., ngày… tháng… năm ....
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)


(1)Người đề nghị mô tả thông tin về đường kiểm tra phanh gồm: chiều dài, chiều rộng, loại mặt đường.

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)



Số:.................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Về nội dung:	□ Tiếp nhận hồ sơ	□ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ
□ Kiểm tra, đánh giá xe	□ Kiểm định xe
Kính gửi chủ xe: ………………………………………….……….
I. Thông tin về hồ sơ/phương tiện(1):
………………………………………….……………….…………………………
….…………………………………………………….……………….…………………
II. Nội dung đề nghị bổ sung, khắc phục/Nội dung không đạt(2):
………………………………………….……………….…………………………
….…………………………………………………….……………….…………………
III. Thông tin khác: (3):
…………………….……………….………………………………………….….
…………….…………………………….……………….………………………………
IV. Kết quả kiểm tra, đánh giá:  □ Đạt yêu cầu	□ Không đạt yêu cầu
1. Thời gian trả kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ:................................................
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, đánh giá xe cải tạo:.........................................
…………………………………………………………………………………… Cơ sở đăng kiểm ............... thông báo để chủ xe .............................................
được biết và phối hợp thực hiện.
	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu …
	…….., ngày …. tháng ... năm …
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi:
(1) Ghi biển số hoặc số khung trong trường hợp kiểm định; ghi ký hiệu thiết kế trong trường hợp cải tạo;
(2) Ghi rõ nội dung, hạng mục kiểm định hoặc kiểm tra, đánh giá hồ sơ không đạt;
(3) Ghi trường hợp xe bị từ chối kiểm định, xe đã được miễn kiểm định lần đầu, điều kiện đường thử phanh không đáp ứng.

MẪU GIẤY HẸN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH (DÙNG CHO XE CHỈ CÓ GIẤY HẸN CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE)

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)



Số:.................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY HẸN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH


Biển số: …………………………
Chiếc xe có biển số nêu trên đã được cấp miễn kiểm định lần đầu 
Chiếc xe có biển số nêu trên đã được kiểm định và đáp ứng quy định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
Thông tin cơ bản của xe như sau:
· Khối lượng bản thân:	(kg)
· Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất:	(kg)
· Khối lượng kéo theo cho phép lớn nhất:	(kg)
· Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất:	(kg)
· Số người cho phép chở: chỗ ngồi:    chỗ đứng:    chỗ nằm:
Ngay sau khi có giấy tờ về đăng ký xe (trừ giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký) thì chủ xe mang tới cơ sở đăng kiểm ............. địa chỉ ......................................... để nhận Giấy chứng nhận kiểm định.
…….., ngày ….tháng... năm…
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH
Mẫu số 03. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng
1. Mẫu Giấy chứng nhận
[image: ][image: ]




Chú thích:
(1): Được ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
(2): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(3): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định

[image: A pink circle with black text and numbers  Description automatically generated]

Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng (Mã thủ tục 1.013092)
8.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ tại cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
Trình tự, thủ tục cấp lại thực hiện như sau
· Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong 04 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này. Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định sau khi chủ xe được cấp đăng ký xe hoặc xuất trình giấy tờ về đăng ký xe;
· Trường hợp tem kiểm định bị hỏng nhưng có đủ thông tin để xác định số sê ri hoặc biển số xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định bị mất, bị hỏng, cơ sở đăng kiểm cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong ngày kể từ khi nhận được hồ sơ; đồng thời thu lại giấy chứng nhận kiểm định (trừ trường hợp giấy chứng nhận kiểm định bị mất);
· Trường hợp tem kiểm định bị mất hoặc tem kiểm định và giấy chứng nhận bị mất, cơ sở đăng kiểm lập giấy tiếp nhận thông tin báo mất tem kiểm định, đăng tải thông tin báo mất trên phần mềm quản lý kiểm định. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng cảnh báo, nếu tem kiểm định không được tìm thấy, chủ xe mang theo giấy tiếp nhận thông tin báo mất tem kiểm định tới cơ sở đăng kiểm để được cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định trong ngày.
8.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống trực tuyến.
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo mẫu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.4. Thời hạn giải quyết:
· Trường hợp bị sai thông tin, bị hỏng: trong 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ
sơ;
· Trường hợp tem kiểm định bị mất hoặc tem kiểm định và giấy chứng nhận bị mất: Sau
15 ngày kể từ ngày đăng cảnh báo, nếu tem kiểm định không được tìm thấy, chủ xe mang theo giấy tiếp nhận thông tin báo mất tem kiểm định tới cơ sở đăng kiểm để được cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định trong ngày.
8.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
8.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
có;

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
8.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
8.8. Phí, lệ phí:
· Giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận: 23.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định tem kiểm định xe cơ giới.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định;
· Mẫu Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Việc cấp lại được thực hiện trong các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị sai thông tin, bị hỏng, bị mất. Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại.
8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM
KIỂM ĐỊNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	……., ngày…. tháng …. năm ….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH; GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI TẠO

	 Giấy chứng nhận (GCN) kiểm định
	 Tem kiểm định
	 GCN cải tạo




Kính gửi: …………………………………………………………


Chủ xe: ............................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................ Người đại diện chủ xe/Tổ chức: ......................................................................................
Số điện thoại: ..................................................................................................................
Thông tin của xe:
· Biển số đăng ký hoặc số khung: ……………………………………………….............
· Số giấy chứng nhận cải tạo đã cấp: ……………………………………………………
· Ký hiệu thiết kế: ………………………………………………………………………
· Loại phương tiện: ………………………………………………..………………......... Lý do đề nghị cấp lại:
	Kiểm định:
	Mất (Tem GCN)
	Hỏng (Tem GCN )
	Sai thông tin 

	GCN cải tạo:
	Mất 
	Hỏng 
	Sai thông tin 
	Hết hiệu lực 


Tôi (Chủ xe/Tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị này.

	Nơi nhận
Như kính gửi;
…………….; Lưu: ……….
	Chủ xe/đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên)




MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH
Mẫu số 01. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
1. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định

[image: ][image: ]


Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Mẫu Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 02. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác
1. Mẫu Giấy chứng nhận




Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


Mẫu số 03. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng
1. [bookmark: 1._Mẫu_Giấy_chứng_nhận]Mẫu Giấy chứng nhận
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Chú thích:
(1): Được ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
(2): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(3): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định
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Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.

9. Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo (Mã thủ tục: 1.013206)
9.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ đến Cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
· Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp không đầy đủ hướng dẫn chủ xe bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp đầy đủ, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế cải tạo.
· Kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế cải tạo: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (trừ các trường hợp không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo theo quy định khoản 5 Điều 20 Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT), cơ sở đăng kiểm thực hiện như sau:
+ Trường hợp nội dung hồ sơ thiết kế cải tạo đáp ứng theo quy định và nội dung thiết kế phù hợp các quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới, cơ sở đăng kiểm lập thông báo gửi cho chủ xe thông tin về thời gian và địa điểm kiểm tra, đánh giá thực tế xe cải tạo;
+ Trường hợp nội dung hồ sơ thiết kế cải tạo không đủ nội dung theo quy định, hoặc có nội dung không phù hợp với các quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới, cơ sở đăng kiểm lập thông báo gửi cho chủ xe ghi rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, chủ xe có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cải tạo; khi nhận được hồ sơ thiết kế bổ sung, sửa đổi, cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế cải tạo theo quy định tại điểm a khoản này; quá thời hạn trên, thủ tục chứng nhận được thực hiện lại từ đầu.
· Kiểm tra, đánh giá thực tế xe cải tạo
+ Đối với xe cải tạo phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo: trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày thông báo kiểm tra, đánh giá xe thực tế, cơ sở đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xe cải tạo theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn quốc gia về kiểm định xe cơ giới, kiểm định xe máy chuyên dùng; kiểm tra, đánh giá các hạng mục cải tạo của xe đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng; lập biên bản kiểm tra, đánh giá theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Đối với xe cải tạo không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo: ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ, cơ sở đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xe cải tạo theo Quy chuẩn quốc gia về kiểm định xe cơ giới, đảm bảo các hạng mục cải tạo của xe đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; lập biên bản kiểm tra, đánh giá.
· Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế

+ Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu: cấp giấy chứng nhận cải tạo đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe;
+ Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu: lập thông báo. Chủ xe được khắc phục các nội dung không đạt trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo; quá thời hạn nêu trên, chủ xe không khắc phục hoặc kết quả kiểm tra, đánh giá lại không đạt, thực hiện thủ tục lại từ đầu.
9.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến.
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Hồ sơ đề nghị chứng nhận xe cơ giới cải tạo (trừ xe mô tô, xe gắn máy)
- Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu;
+ Hồ sơ thiết kế cải tạo;
+ Ảnh chụp tại xưởng của cơ sở cải tạo gồm: 01 ảnh chụp tổng thể được chụp chéo góc khoảng 45 độ phía trước, 01 ảnh chụp chéo góc khoảng 45 độ phía sau góc đối diện của xe cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành của xe cải tạo; ảnh chụp kết cấu khung xương ở trạng thái chưa bọc vật liệu phủ của xe cơ giới đối với các trường hợp: cải tạo toàn bộ buồng lái, thân xe, khoang chở khách của xe chở người, cải tạo lắp mới thùng xe tải thành xe tải thùng kín (có hai mặt của vách thùng xe được bọc kín), xe tải bảo ôn, xe tải đông lạnh;
+ Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo (bản chính hoặc bản điện tử) của cơ sở cải tạo xe theo mẫu;
+ Bảng kê các hệ thống, tổng thành thay thế của xe cải tạo theo mẫu;
+ Các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới trước cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành của xe sử dụng để cải tạo;
+ Văn bản chấp thuận sử dụng chung hồ sơ thiết kế xe cơ giới của cơ sở thiết kế theo mẫu đối với trường hợp xe cơ giới cải tạo được sử dụng chung hồ sơ thiết kế;
+ Bản chính phiếu cân khối lượng bản thân và phân bố khối lượng bản thân lên các trục của xe sau cải tạo được thực hiện bởi tổ chức đáp ứng quy định về pháp luật đo lường (trừ các trường hợp: Xe được lắp đặt, thay thế hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua một thanh đòn dẫn động cơ khí của ô tô; Xe được lắp, thay thế hoặc tháo bỏ giá nóc của ô tô con tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất mà không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe);
+ Giấy ủy quyền của chủ sở hữu xe theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người đi làm thủ tục chứng nhận cải tạo không phải là chủ sở hữu.
Các giấy tờ: Hồ sơ thiết kế cải tạo; Ảnh chụp tại xưởng của cơ sở cải tạo; Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo; Bảng kê các hệ thống, tổng thành thay thế của xe cải tạo; Các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới trước cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành của xe

sử dụng để cải tạo; Văn bản chấp thuận sử dụng chung hồ sơ thiết kế xe cơ giới của cơ sở thiết kế không áp dụng đối với trường hợp xe cải tạo không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo.
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản sao hoặc bản điện tử) đối với thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên, thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m) xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Hồ sơ đề nghị chứng nhận Xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy) có: khối lượng bản thân; kết cấu, kích thước thùng hàng; kích thước bao của xe khác với giấy chứng nhận kiểm định lần gần nhất trước ngày 01/01/2025
· Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu;
+ Hồ sơ thiết kế cải tạo;
+ Văn bản chấp thuận sử dụng chung hồ sơ thiết kế xe cơ giới của cơ sở thiết kế theo mẫu đối với trường hợp xe cơ giới cải tạo được sử dụng chung hồ sơ thiết kế;
+ Bản chính phiếu cân khối lượng bản thân và phân bố khối lượng bản thân lên các trục của xe sau cải tạo được thực hiện bởi tổ chức đáp ứng quy định về pháp luật đo lường (trừ các trường hợp: Xe được lắp đặt, thay thế hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua một thanh đòn dẫn động cơ khí của ô tô; Xe được lắp, thay thế hoặc tháo bỏ giá nóc của ô tô con tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất mà không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe);
+ Giấy ủy quyền của chủ sở hữu xe theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người đi làm thủ tục chứng nhận cải tạo không phải là chủ sở hữu.
· Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản sao hoặc bản điện tử) đối với thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên, thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m) xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
· Hồ sơ đề nghị chứng nhận xe máy chuyên dùng cải tạo; xe mô tô, xe gắn máy cải

tạo


- Giấy tờ phải nộp
+ Văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu;

+ Hồ sơ thiết kế cải tạo;
+ Ảnh chụp tại xưởng của cơ sở cải tạo gồm: 01 ảnh chụp tổng thể được chụp chéo góc khoảng 45 độ phía trước, 01 ảnh chụp chéo góc khoảng 45 độ phía sau góc đối diện của xe cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành của xe cải tạo;
+ Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo (bản chính hoặc bản điện tử) của cơ sở cải tạo xe theo mẫu;
+ Bảng kê các hệ thống, tổng thành của xe cải tạo theo mẫu;
+ Các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe trước cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo; tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành của xe sử dụng để cải tạo;
+ Bản chính phiếu cân khối lượng bản thân và phân bố khối lượng bản thân lên các trục (không áp dụng với xe máy chuyên dùng) của xe sau cải tạo được thực hiện bởi tổ chức đáp ứng quy định về pháp luật đo lường;
+ Giấy ủy quyền của chủ sở hữu xe theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người đi làm thủ tục chứng nhận xe cải tạo không phải là chủ sở hữu.
- Giấy tờ phải xuất trình
+ Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản sao hoặc bản điện tử) đối với thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000kg trở lên, thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0 (m) xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết:
· Kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế cải tạo (trường hợp phải lập hồ sơ thiết kế): 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ theo quy định);
· Cấp Giấy chứng nhận:
+ Trường hợp xe phải lập hồ sơ thiết kế: 1,5 ngày kể từ ngày thông báo kiểm tra, đánh giá xe thực tế và kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế xe đạt yêu cầu.
+ Trường hợp không phải lập hồ sơ thiết kế: ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ và kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế xe đạt yêu cầu.
9.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
9.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.

9.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận cải tạo;
· Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.
9.8. Phí, lệ phí:
· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận, riêng đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.
· Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12/2016 và Thông tư số 55/2022/TT- BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo;
· Mẫu Bảng kê các hệ thống, tổng thành thay thế của xe cải tạo;
· Mẫu Giấy chứng nhận cải tạo;
· Mẫu Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc xe đã qua sử dụng được nhập khẩu có sự thay đổi đặc điểm dẫn đến thay đổi về kiểu loại xe theo quy định về sản phẩm cùng kiểu loại của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải thực hiện thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo (sau đây viết tắt là chứng nhận cải tạo).
· Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của xe cải tạo không vượt quá giá trị khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất xe (khối lượng toàn bộ của xe trước cải tạo), giá trị phân bố của khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục không vượt quá tải trọng trục lớn nhất của nhà sản xuất và quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
· Trường hợp cải tạo động cơ thì động cơ cải tạo phải có giá trị công suất lớn nhất theo công bố của nhà sản xuất động cơ nằm trong khoảng từ 90% đến 120% so với giá trị công suất lớn nhất của động cơ theo thiết kế của nhà sản xuất xe.
· Các trường hợp cải tạo xe cơ giới phải được thiết kế và thi công bởi nhà sản xuất xe hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất gồm:
+ Cải tạo thay đổi kích cỡ lốp, số trục và vết bánh xe của xe cơ giới;
+ Cải tạo thay đổi khoảng cách giữa các trục của xe cơ giới;
+ Cải tạo thay thế khung xe; cải tạo nối dầm sát xi;
+ Cải tạo các hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái của xe cơ giới (trừ trường hợp: cải tạo lắp đặt hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ trên xe tập lái, xe sát hạch lái xe; cải tạo để cung cấp năng lượng và điều khiển hệ thống phanh của rơ moóc, sơ mi rơ moóc; cải tạo các cơ cấu điều khiển và ghế ngồi phù hợp với chức năng vận động của người khuyết tật điều khiển xe).
· Xe cải tạo phải lập hồ sơ thiết kế, trừ các trường hợp không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo sau đây:

+ Xe được lắp đặt, thay thế hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua một thanh đòn dẫn động cơ khí của ô tô;
+ Xe ô tô PICKUP được lắp đặt hoặc thay thế, tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng vượt quá sai số cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số nhưng không làm thay đổi kích thước bao của xe;
+ Xe được tháo bỏ hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hoặc khí thiên nhiên nén (CNG) cho động cơ của xe đối với xe cơ giới đã cải tạo lắp đặt thêm hệ thống cung cấp nhiên liệu (LPG, CNG) trở về chỉ sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu của ô tô trước khi cải tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu;
+ Xe được lắp, thay thế hoặc tháo bỏ giá nóc của ô tô con tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất mà không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe;
+ Xe được lắp, thay thế hoặc tháo bỏ bơm, thùng dầu và hệ thống đường ống thủy lực của ô tô đầu kéo để dẫn động cho hệ thống nâng hạ thùng hàng của sơ mi rơ moóc tải tự đổ;
+ Xe được thay đổi số lượng, vị trí, kết cấu cửa xếp dỡ hàng hóa của thùng hàng hoặc vật liệu bọc, lót thùng hàng của ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt quá sai số cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số nhưng không làm thay đổi kích thước bao của xe;
+ Xe được lắp thêm hoặc tháo bỏ hoặc thay thế thiết bị nâng hạ hàng hóa của thùng hàng của xe ô tô đã có giấy chứng nhận kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền;
+ Xe được lắp, thay thế hoặc tháo bỏ mui gió trên nóc ca bin ô tô đầu kéo;
+ Xe có thay đổi về khối lượng bản thân, khối lượng hàng chuyên chở khác với chứng nhận đăng ký xe nhưng có các thông số kỹ thuật và hình ảnh phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định được cấp ở lần gần nhất.
9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe

cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới;
· Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN XE CẢI TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	……., ngày…. tháng….. năm ….


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN XE CẢI TẠO
	 Xe cơ giới
	 Xe máy chuyên dùng
	 Xe mô tô, xe gắn máy

	 Lần đầu
	 Kiểm tra, đánh giá lại xe
	 Kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ


Kính gửi: Cơ sở đăng kiểm (mã số)
(Chủ xe): ……………….......... ..........................................................................
Địa chỉ: …........................................................................................................
Đề nghị cơ sở đăng kiểm chứng nhận xe cải tạo như sau:
1. Đặc điểm xe trước cải tạo:
· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):
· Số khung: ………………………………………………………………
· Số động cơ: ……………………………………………………………
· Nhãn hiệu - số loại: ……………………………………………………
2. Căn cứ đề nghị kiểm tra, đánh giá:
· Hồ sơ thiết kế có ký hiệu …………. của cơ sở thiết kế ……………….
· Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số ………. ngày …. /…/…. của cơ sở cải tạo………….
3. Nội dung thi công cải tạo:
(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe)
(Chủ xe) xin cam kết và chịu trách nhiệm về chiếc xe có thông tin tại Mục 1 nêu trên đã được thi công cải tạo đúng với thiết kế và đạt yêu cầu.


Hướng dẫn ghi:

Chủ xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trường hợp miễn thiết kế, tại mục 2, chủ phương tiện khai báo phương tiện thuộc đối
tượng miễn lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo và cam kết chịu trách nhiệm về phương tiện đã được thi công đảm bảo đúng quy định và đạt yêu cầu.

[bookmark: loai_pl8_name]MẪU BẢNG KÊ CÁC HỆ THỐNG, TỔNG THÀNH THAY THẾ



	(CƠ SỞ CẢI TẠO)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ………
	….., ngày ......  tháng ......năm .......









Biển số đăng ký:

BẢNG KÊ CÁC HỆ THỐNG, TỔNG THÀNH THAY THẾ
Kính gửi: ………………………………………………………………….

Nhãn hiệu/Tên thương mại:	Mã kiểu loại:
Số khung:	Số động cơ:
Ký hiệu thiết kế: …………………………………….

	
TT
	
Tổng thành, hệ thống
	Nguồn gốc
	
Nơi sản xuất(2)
	
Số giấy chứng nhận(3)
	
Ghi chú

	
	
	Nhập khẩu
	Tự sản xuất
	Mua trong nước(1)
	
	
	

	1. Động cơ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	
	

	2. Hệ thống lái
	
	
	
	
	
	

	3. Hệ thống phanh
	
	
	
	
	
	



	3.1
	Bình khí nén
	
	
	
	
	
	

	3.2
	…
	
	
	
	
	
	

	4. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng và tín hiệu
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đèn chiếu sáng phía trước
	
	
	
	
	
	

	4.2
	…….
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	




	Nơi nhận:
· Như kính gửi;
· Lưu.
	……, ngày…. tháng …. năm…..
Cơ sở cải tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Hướng dẫn ghi:
(1) Đối với trường hợp sử dụng lại động cơ của xe đã qua sử dụng thì ghi rõ biển số/số khung của xe tháo động cơ để sử dụng.
(2) Phụ tùng nhập khẩu ghi nước sản xuất; phụ tùng mua trong nước ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở sản xuất.
(3) Áp dụng với chi tiết, hệ thống, tổng thành phải có giấy chứng nhận.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI TẠO
Mẫu số 01. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy)

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số: ……(1)…………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO




Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số: ..........	ngày …/…/……
Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT & BVMT xe cải tạo số: .....	ngày …/…/……
NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	
Thông số kỹ thuật
	
Đơn vị
	Xe cơ giới trước
cải tạo
	Xe cơ giới sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	---
	
	

	
2
	Xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
	
---
	
· Có
	
· Có






	
3
	Cho phép tự động hóa điều khiển
	
---
	· Một phần
· Toàn phần
	· Một phần
· Toàn phần

	
4
	Kích thước bao ngoài
(dài x rộng x cao)
	
mm
	
	

	5
	Khoảng cách trục
	mm
	
	

	6
	Vết bánh xe (trước/sau)
	mm
	
	

	7
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	
8
	Số người cho phép chở (ngồi/đứng/nằm):
(không bao gồm người lái)
	
người
	
	

	9
	Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông
	kg
	
	

	10
	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
	kg
	
	

	11
	Động cơ
	
	
	

	
…
	Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới nếu có thay đổi do
cải tạo
	
	
	


Xe cơ giới đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXCG. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXCG.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe cơ giới và điền vào bảng.

Mẫu số 02. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe máy chuyên dùng

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số:………(1)………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG CẢI TẠO

Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở thi công cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số: ...........    ngày …/…/…… Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT & BVMT xe cải tạo số	ngày …/…/……

NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Xe máy chuyên dùng trước cải tạo
	Xe máy chuyên dùng sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Ký hiệu/loại động cơ
	
	
	

	4
	Công  suất  lớn  nhất/tốc  độ
	kW/rpm
	
	




	
	quay
	
	
	

	5
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	


THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Xe máy chuyên dùng trước cải tạo
	Xe máy chuyên dùng sau cải tạo

	1
	
	
	
	


Xe máy chuyên dùng đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXMD. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXMD.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe máy chuyên dùng và điền vào bảng.

Mẫu số 03. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe mô tô, xe gắn máy

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số:……(1)…………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY CẢI TẠO




Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở thi công cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số	ngày …/…/……
Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT &BVMT xe cải tạo số: ......................... ngày …/…/……
NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	
Thông số kỹ thuật
	
Đơn vị
	Xe mô tô, xe gắn máy trước cải
tạo
	Xe mô tô, xe gắn máy sau
cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Chiều dài cơ sở
	mm
	
	




	4
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	5
	Số người cho phép chở
	người
	
	

	6
	Khối lượng toàn bộ
	kg
	
	

	7
	Động cơ
	
	
	

	.....
	Các thông số kỹ thuật khác của xe mô tô, xe gắn máy nếu có thay đổi
	
	
	


Xe mô tô, xe gắn máy đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXMM. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXMM.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe mô tô, xe gắn máy và điền vào bảng.


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH

[bookmark: Mẫu_số_01._Giấy_chứng_nhận_kiểm_định,_te]Mẫu số 01. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
1. [bookmark: 1._Mẫu_Giấy_chứng_nhận_kiểm_định]Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định

[image: ]

[image: ]

Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Mẫu Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


[bookmark: Mẫu_số_02._Giấy_chứng_nhận_kiểm_định,_te]Mẫu số 02. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho các xe cơ giới khác
1. Mẫu Giấy chứng nhận




Chú thích:
(1): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(2): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định
[image: ]
Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.


[bookmark: Mẫu_số_03._Giấy_chứng_nhận_kiểm_định,_te]Mẫu số 03. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe máy chuyên dùng
1. Mẫu Giấy chứng nhận

[image: ][image: ]


Chú thích:
(1): Được ghi nhận theo từng loại xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
(2): Ghi chú các nội dung có trên giấy chứng nhận hoặc dữ liệu cấp cho xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; ghi chú khác (nếu có);
(3): Dãy số được in tự động từ phần mềm quản lý kiểm định.
2. Tem kiểm định

[image: A pink circle with black text and numbers  Description automatically generated]

Chú thích:
(1): In thời hạn tháng/năm hết hiệu lực;
(2): In biển số xe được cấp tem kiểm định;
(3): In thời hạn ngày/tháng/năm hết hiệu lực.

10. [bookmark: 10._Cấp_lại_giấy_chứng_nhận_cải_tạo]Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo (Mã thủ tục: 1.013097)
10.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại đến Cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
· Trường hợp Giấy chứng nhận cải tạo bị mất, hỏng, sai thông tin
· Cơ sở đăng kiểm thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận cải tạo trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
· Trường hợp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo có thời hạn theo các quy định của pháp luật
· Cơ sở đăng kiểm tiến hành kiểm tra đối chiếu các thông số kỹ thuật của xe cơ giới thực tế với giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo (hoặc dữ liệu lưu trữ trong phần mềm quản lý cải tạo xe nếu chủ xe không xuất trình được giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo đã được cấp), trường hợp phù hợp thì cấp lại giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho chủ xe; trường hợp không phù hợp, cơ sở đăng kiểm cấp thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá.
10.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến.
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
· Trường hợp Giấy chứng nhận cải tạo bị mất, hỏng, sai thông tin
· Giấy tờ phải nộp:
+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định;
+ Giấy chứng nhận cải tạo bị hỏng hoặc bị sai thông tin.
· Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe hoặc bản chính chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
· Trường hợp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo có thời hạn theo các quy định của pháp luật
· Giấy tờ phải nộp:
+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định;
+ Giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp.
· Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe hoặc bản chính chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết:
· Trường hợp Giấy chứng nhận cải tạo bị mất, hỏng, sai thông tin: trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.

· Trường hợp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo có thời hạn theo các quy định của pháp luật: ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ và kết quả kiểm tra, đánh giá xe thực tế đạt yêu cầu.
10.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
10.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.
10.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận cải tạo.
10.8. Phí, lệ phí:
· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng/01 Giấy chứng nhận, riêng đối với ô tô dưới

10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.
- Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12/2016 và Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Mẫu Đơn đề nghị theo mẫu;
· Mẫu Giấy chứng nhận cải tạo.
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Giấy chứng nhận cải tạo được cấp lại trong các trường hợp: bị mất, hỏng, sai thông tin.
Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại.
· Giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo có thời hạn theo các quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe có nhu cầu cấp lại để thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký. Chủ xe phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra đối chiếu với giấy chứng nhận cải tạo.
10.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
· Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
· Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

· Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới;
· Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH; GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI TẠO



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
……., ngày…. tháng …. năm ….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH; GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI TẠO

	 Giấy chứng nhận (GCN) kiểm định
	 Tem kiểm định
	 GCN cải tạo




Kính gửi: …………………………………………………………


Chủ xe: ............................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................ Người đại diện chủ xe/Tổ chức: ......................................................................................
Số điện thoại: ..................................................................................................................
Thông tin của xe:
· Biển số đăng ký hoặc số khung: ……………………………………………….............
· Số giấy chứng nhận cải tạo đã cấp: …………………………………………………
· Ký hiệu thiết kế: ………………………………………………………………………
· Loại phương tiện: ………………………………………………….……………......... Lý do đề nghị cấp lại:
	Kiểm định:
	Mất (Tem GCN)
	Hỏng (Tem GCN )
	Sai thông tin 

	GCN cải tạo:
	Mất 
	Hỏng 
	Sai thông tin 
	Hết hiệu lực 


Tôi (Chủ xe/Tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị này.

	Nơi nhận
Như kính gửi;
…………….; Lưu: ……….
	Chủ xe/đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI TẠO
Mẫu số 01. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy)

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số: ……(1)…………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO




Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số: ..........	ngày …/…/……
Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT & BVMT xe cải tạo số: .....	ngày …/…/……
NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	
Thông số kỹ thuật
	
Đơn vị
	Xe cơ giới trước
cải tạo
	Xe cơ giới sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	---
	
	

	
2
	Xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường
	
---
	
· Có
	
· Có




	
3
	Cho phép tự động hóa điều khiển
	
---
	· Một phần
· Toàn phần
	· Một phần
· Toàn phần

	
4
	Kích thước bao ngoài
(dài x rộng x cao)
	
mm
	
	

	5
	Khoảng cách trục
	mm
	
	

	6
	Vết bánh xe (trước/sau)
	mm
	
	

	7
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	
8
	Số người cho phép chở (ngồi/đứng/nằm):
(không bao gồm người lái)
	
người
	
	

	9
	Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông
	kg
	
	

	10
	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
	kg
	
	

	11
	Động cơ
	
	
	

	
…
	Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới nếu có thay đổi do
cải tạo
	
	
	


Xe cơ giới đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXCG. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXCG.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe cơ giới và điền vào bảng.


Mẫu số 02. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe máy chuyên dùng

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số:………(1)………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG CẢI TẠO

Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở thi công cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số: ...........    ngày …/…/…… Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT & BVMT xe cải tạo số	ngày …/…/……

NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Xe máy chuyên dùng trước cải tạo
	Xe máy chuyên dùng sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Ký hiệu/loại động cơ
	
	
	




	4
	Công suất lớn nhất/tốc độ quay
	kW/rpm
	
	

	5
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	


THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Xe máy chuyên dùng trước cải tạo
	Xe máy chuyên dùng sau cải tạo

	1
	
	
	
	


Xe máy chuyên dùng đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXMD. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXMD.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe máy chuyên dùng và điền vào bảng.

Mẫu số 03. Mẫu giấy chứng nhận cải tạo xe mô tô, xe gắn máy

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM (MÃ SỐ)




Số:……(1)…………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY CẢI TẠO




Biển số đăng ký:	Nhãn hiệu/số loại:
Số khung:	Số động cơ:
Nước/năm sản xuất:
Chủ xe:
Địa chỉ chủ xe:
Cơ sở thiết kế:	Ký hiệu thiết kế:
Cơ sở thi công cải tạo:
Biên bản kiểm tra, đánh giá xuất xưởng xe cải tạo số	ngày …/…/……
Biên bản kiểm tra, đánh giá ATKT &BVMT xe cải tạo số: ......................... ngày …/…/……
NỘI DUNG CẢI TẠO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

	STT
	
Thông số kỹ thuật
	
Đơn vị
	Xe mô tô, xe gắn máy trước cải
tạo
	Xe mô tô, xe gắn máy sau
cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Chiều dài cơ sở
	mm
	
	




	4
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	5
	Số người cho phép chở
	người
	
	

	6
	Khối lượng toàn bộ
	kg
	
	

	7
	Động cơ
	
	
	

	.....
	Các thông số kỹ thuật khác của xe mô tô, xe gắn máy nếu có thay đổi
	
	
	


Xe mô tô, xe gắn máy đã được chứng nhận cải tạo đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
............., ngày .........tháng ...... năm ......
Đại diện cơ sở đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn ghi :
(1) Ghi số giấy chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy cải tạo, cách ghi như sau: mã số cơ sở đăng kiểm- số thứ tự/năm/CNXMM. Ví dụ: 2905V-0026/2025/CNXMM.
(2) Ghi tóm tắt nội dung cải tạo chính của xe mô tô, xe gắn máy và điền vào bảng.

11. Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã thủ tục: 1.013101)
11.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
· Chủ xe nộp hồ sơ tại Cơ sở đăng kiểm.
b) Giải quyết TTHC:
· Cơ sở đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, tra cứu thông tin của xe mô tô, xe gắn máy trên phần mềm quản lý kiểm định và đối chiếu chứng nhận đăng ký xe với xe mô tô, xe gắn máy thực tế: trường hợp xe thuộc trường hợp bị từ chối kiểm định cơ sở đăng kiểm lập thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho chủ xe; trường hợp xe không thuộc trường hợp bị từ chối kiểm định, lập phiếu kiểm soát kiểm định.
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải ngay trong 04 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Việc kiểm tra, đánh giá khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, nếu kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm lập thông báo gửi cho chủ xe; trường hợp kết quả đạt yêu cầu thì cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải có thời hạn hiệu lực.
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến: cơ sở đăng kiểm xác nhận lịch hẹn kiểm định khí thải đồng thời thông báo với chủ xe về thời gian thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Khi chủ xe đưa xe mô tô, xe gắn máy đến thì cơ sở đăng kiểm thực hiện như với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
· Chứng nhận kiểm định khí thải cấp cho xe mô tô, xe gắn máy là bản điện tử được tích hợp dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe, cụ thể như sau:
+ Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy lần đầu.
+ Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy định kỳ.
11.2. Cách thức thực hiện:
· Trực tiếp hoặc qua hệ thống trực tuyến.
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe xuất trình một trong các giấy về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11.4. Thời hạn giải quyết:
· Trường hợp nộp trực tiếp: trong thời gian 04 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
· Trường hợp qua hệ thống trực tuyến: ngay trong ngày khi chủ xe đưa xe mô tô, xe gắn máy đến.
11.5. Đối tượng thực hiện TTHC:
· Tổ chức, cá nhân.
11.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

có;


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm;
· Cơ quan phối hợp: Không có.

11.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
· Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
11.8. Phí, lệ phí:
· Chưa qua định.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:
· Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
· Đối với các xe mô tô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất đến 05 năm, chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải. Giấy chứng nhận kiểm định khí thải đối với các xe mô tô, xe gắn máy được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cấp trên phần mềm quản lý kiểm định trên cơ sở kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu lấy từ dữ liệu lưu trữ của Cục Đăng kiểm Việt Nam kết hợp cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới của Bộ Công an.
· Áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất trên 05 năm.
11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
· Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
· Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.


[image: ]Mẫu Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy lần đầuCHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY LẦN ĐẦU
Số:	(1)
Biển số đăng ký	Loại phương
tiện:..........................................
Nhãn hiệu	Tên thương
mại:............................................
Năm/Nước sản	Mã kiểu loại:.................................................
xuất:.................../.....................
Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường: 
Cho phép tự động hóa:
Số khung:..........................................................
Khối lượng bản thân/toàn bộ:............/..............
Ký hiệu động cơ:...............................................
Loại động cơ:....................................................
Công    suất    lớn nhất	kW/v/ph
Ký hiệu động cơ điện:.......................................
Loại động cơ điện:............................................
 Một phần /  Toàn phần
Số động cơ:...................................................
Số người cho phép chở (kể cả người lái):.......
Thể tích làm việc	cm3
Loại nhiên liệu:.............................................


Loại ắc quy/điện áp-dung lượng	V-Ah
Công suất lớn nhất của động cơ điện	kW
Có hiệu lực đến hết ngày: ......./.........../..........
............,ngày........tháng.......năm........
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM


	BỘ XÂY DỰNG
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


















Chú thích:
(1) Số giấy chứng nhận được cấp theo cấu trúc sau: “VR/XX/YYYYYYY”, trong đó:
· “VR”: tên viết tắt của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
· “XX”: gồm 02 ký tự bằng số thể hiện 02 số cuối của năm cấp miễn kiểm định khí thải;
· “YYYYYYY”: gồm 07 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe mô tô, xe gắn máy được cấp miễn kiểm định khí thải trong năm.
Ví dụ: Xe thứ 1234567 được cấp miễn trong năm 2025 thì số giấy chứng nhận: VR/25/1234567.


[bookmark: Mẫu_Chứng_nhận_kiểm_định_khí_thải_xe_mô_][image: ]Mẫu Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy định kỳCHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ĐỊNH KỲ
Số:	(2)
Biển số đăng ký	Loại phương
tiện:..........................................
Nhãn hiệu	Tên thương
mại:............................................
Năm/Nước sản	Mã kiểu loại:.................................................
xuất:.................../.....................
Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường: 
Cho phép tự động hóa:
Số khung:..........................................................
Khối lượng bản thân/toàn bộ:............/..............
Ký hiệu động cơ:...............................................
Loại động cơ:....................................................
Công    suất    lớn nhất	kW/v/ph
Ký hiệu động cơ điện:.......................................
Loại động cơ điện:............................................
 Một phần /  Toàn phần
Số động cơ:...................................................
Số người cho phép chở (kể cả người lái):.......
Thể tích làm việc	cm3
Loại nhiên liệu:.............................................


Loại ắc quy/điện áp-dung lượng	V-Ah
Công suất lớn nhất của động cơ điện	kW
Có hiệu lực đến hết ngày: ......./.........../..........
............,ngày........tháng.......năm........


	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM MÃ SỐ	(1) 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



















Chú thích:
(1) Mã số cơ sở đăng kiểm;
(2) Số giấy chứng nhận được cấp gồm 03 phần được ngăn cách với nhau bởi dấu “/” theo cấu trúc sau:
· Phần 1: mã số cơ sở đăng kiểm;
· Phần 2: gồm 02 ký tự bằng số thể hiện 02 số cuối của năm kiểm định khí thải;
· Phần 3: gồm 05 ký tự bằng số thể hiện số thứ tự xe mô tô, xe gắn máy được kiểm định khí thải trong năm tại cơ sở đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định khí thải.
Ví dụ: 2903V/25/12345, 29034/25/99999, 280001XM/25/45678.
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle owners, drivers should be aware of the followings:

1. Khi thim gia giao thong phai mang theo Chimg nhin kiém dinh. Nop
ai Chrimg nhn Kiém dinh va Tem kiém dinh khi ¢ thong bio tu hoi
clia cic Co sér dang kicm.

Fehicle operators must carry the m;(wcmm certificate while in traffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
awithdrawal notice from the Inspection Centers.

2. Khong str dung Chimg nhan iém dinh, Tem kiém dinh bi sira chira,
tdy xod not dung vi lam gia

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bao dudng, sita chita dé bao dam duy tri tinh trang ky thuat cua
phuong ticn; chiu tréch nhi¢m theo quy dinh cia phip lat doi véi hinh
vi dura phrong tién khong biao dam an todn k§ thuat va bio vé moi tromg
tham gia giao thong duong bo

Perform maintenance and repairs o mainiain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating a vehicle that fails to meel techmical
safety and environmental prolection requiremenis lo parficipate in
road traffic.

4. Khong cai tao trii phép; ¢6 ¥ can thiép lam sai 1éch chi s6 trén dung
hé bio, quang dudme i chay, el hin, tdy x6a. duc sita, dong lai trai
phép 6 khung, s6 dong co.

Do not conduct unauthorized vehicle modifications; intentionally alter
the odomeier; or illegally cut, weld, erase, tamper with, or re-stamp the
chassis number or engine numbe

5. Khong tuy can thidp thay ddi phin mény diéu khién cua xe, dong cu cia
xe di durge dang ky Vi cor quan quan 1y nhim muc dich gian lan ket qua
kiém dinh; Khong thué, muom phy ting chi dé thye hién vice kicm dinh.

Do not independently interfere with or alter the vehicle s conirol software.
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for ispection purposes.

6. Chmg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh khéng con higu huc khi xe by
i nan giao thong dén mie khong dam bao an foan ky thudt va bao vé
Mol truong.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident to the extent that it no longer
meeis technical safety and environmental protection requirements.

,--.\ BO GIAO THONG VAN TAI
. CUC DANG KIEM VIET NAM
.‘ i MOT - Vietmnam Register

No: (50 seri)

CHUNG NHAN KIEM DINH

AN TOAN K¥ THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE CO GIO}

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

Bién dang ky: S6 quéan 1y phurong tién:

(Registration plate) (Vehicle inspection N2)

Nhom phuong tién (FVehicle s group): <

Logi phvong tién (ehicle’ npe):

Sir dung ning luong sach, ning lugng xanh, thin thign moi trwimg: ]
(Clean, green energy vehicle):.

Cho phép tirdong h6a (dllows automationy: (1Mot phin (Partialty) I Toan phin (Fully)
Nhin hiu, tén thuong mai:... - = it

(Irademark, Commercial name)

M kicu loai (Model codey:

S6 dong co (Engine N): f /.

86 khung (Chassis N%)

Nam / Nude san xudt: i Nién han sir dung:
(Production year / Country. Lifetime Limit to)

Cé kinh doanh van tai (Commereial usey: [ | Co ¢ tao (Modification):[1)
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THONG SO KY THUAT (SPECIFICATIONS)

Cong thire binh xe: Vét banh xe: J, (mm).
(Wheel formula) (Wiee] iread)

Kich thude bao (Overall dimensions) (m)
Kich thude long/bao thing xe/bao ngodi xi téc ()
(lnsideloutside dimensions o cargo deckioutside dmensions of ank)

Khodng céch truc (Wheel base): ()
Khoi lugng ban thin (Kerb mass): ... . G (ke)
Khéi hrong hang CC theo TK/CPLN: 1 (ke)
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Khoi luong kéotheo TRICPLN: .. /o, (ke)
(DestgnAuthorized towed iass)
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(Destgn/Autiortzad tofal mass)

$6 nguén cho phép cho: chd ngoi: hd dimg; ch nin.
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(Perntsiblo No ofpers carried, ot clude drivr.seating -~ sundngbing )
Loai dong co dot trong (Engine hpe): ¥ { )

Ky higu: i, Thé tich lam viée: - (em?)
(Enginie model) (Engine displacemé)
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Loai dong o dién (Motor tpe).

- $6 lugng, ky hiu dong co dién:

imber of motors, motor model)

- Din ip/ Tong cong suit cia dong co dién

(Vollage! Totalrated power of motor)

- Loai e quy/dién dp-dung huong:

(Type of attorsvoltage-capaciy)

Ng: (56 ser)

(kWipm)

(VW)

(V-Ah).

S0 hugmg 18p/cd 10p/true (The rummber of ires ( tiv size / axle):

Dgdy L. thing
lssued on: Day/ Mol Vear)
€O SO DANG KIEM
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(Bispection report NY)
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle ovners, drivers should be aware of the followings.

1. Khi tham gia giao thong phai mang theo Chiing nhan kiém dinh. Nop
lai Chimg nhén kiém dinh va Tem kiém dinh khi ¢6 théng bao thu hoi
cua cic Co so dang kiem.

Vehicle operators must carry the inspection certificate while in traffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
a withdrawal notice from the Inspection Centers.

2. Khong sir dung Chimg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh bi stra chira,
tay Xod néi dung va lam gia.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bao dudng, sira chira dé bao dam duy ri tinh trang ky thut cua
phuong tién; chiu tréch nhiém theo quy dinh cia phdp luat doi véi hanh
vi dua phuong tién khong bao dam an toan k¥ thudt va bao vé méi truong
tham gia giao thong duong bo.

Perform maintenance and repairs 1o maintain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating avehicle that fails to meet technical
safety and environmental protection requirements to participate in
road traffic.

4. Khong cdi tao trdi pheép; ¢o y can thiép lam sai léch chi 50 trén
16 bio quing duyg da chay: ¢, han, tdy x6a, duc sia, dong lai trit
phép so khung, s6 dong co.

Do not conduct unauthorized vehicle modifications; intentionally alter
the odometer; or illegally cut, weld, erase, tamper with, or re-siamp the
chassis mmber or engine mumber.

5.Khong fury can ﬁnep, thay doi pllan mémdiéu khién cia xe, dong co ctia
xe di duoc dang ky vi co’quan quan 1y nham muc dich glan an ket qua
kiém dinh; Khong thué, muon phu tung chi dé thuc hién viéc kiém dinh.

Do not independently interfere with or alter the vehicle’s control software
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for inspection purposes.

6. Chimg nhén kiém dinh, Tem kiém dinh khong con hiéu luc khi xe bi
tal nan giao thong dén mite khong dam bao an foan ky thut va bao vé
moi truong.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident (o the extent that it no longer
meels technical safety and environmental protection requirements.
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CUC PANG KIEM VIET NAM
MOT - Vietnam Register

No: (s6 seri)

CHUNG NHAN KIEM DINH

AN TOAN KY THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE CO GIOI

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

Bién dang ky: S6 quan 1y phuong tién:
(Registration plate) (Vehicle inspection N°)
Nhom phuong tién (Fehicle’s group):

Toai phuong tién (Tehicle’s

type)

Sir dung ndng luong sach, ning luong xanh, than thién méi truong: [
(Clean, green energy vehicle):

Cho phép tu dong hoa (Allaws automation): [_IMt phén (Partially) ] Toan phén. (Fully)
Nhan hiéu, tén thwong mai:........ ]

(Trademark, Commercial name)

Ma kiéu loai (Model code):.

S6 dong co (Engine N*): /

S6 khung (Chassis

Néam / Nude

an xudt: / Nién han str dung

(Production year / Country Lifetime Limit to)

C6 kinh doanh van (i (Commercial use): ] C6 cai tao (Modification):[]
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THONG SO KY THUAT (SPECIFICATIONS)
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(Design/Authorized total mass)
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Ghi chi (Notes): @)
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle ovners, drivers should be aware of the followings.

1. Khi tham gia giao thong phai mang theo Chiing nhan kiém dinh. Nop
lai Chimg nhén kiém dinh va Tem kiém dinh khi ¢6 théng bao thu hoi
cua cic Co so dang kiem.

Vehicle operators must carry the inspection certificate while in traffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
a withdrawal notice from the Inspection Centers.

2. Khong sir dung Chimg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh bi stra chira,
tay Xod néi dung va lam gia.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bao dudng, sira chira dé bao dam duy ri tinh trang ky thut cua
phuong tién; chiu tréch nhiém theo quy dinh cia phdp luat doi véi hanh
vi dua phuong tién khong bao dam an toan k¥ thudt va bao vé méi truong
tham gia giao thong duong bo.

Perform maintenance and repairs 1o maintain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating avehicle that fails to meet technical
safety and environmental protection requirements to participate in
road traffic.

4. Khong cdi tao trdi pheép; ¢o y can thiép lam sai léch chi 50 trén
16 bio quing duyg da chay: ¢, han, tdy x6a, duc sia, dong lai trit
phép so khung, s6 dong co.

Do not conduct unauthorized vehicle modifications; intentionally alter
the odometer; or illegally cut, weld, erase, tamper with, or re-siamp the
chassis mmber or engine mumber.

5.Khong fury can ﬁnep, thay doi pllan mémdiéu khién cia xe, dong co ctia
xe di duoc dang ky vi co’quan quan 1y nham muc dich glan an ket qua
kiém dinh; Khong thué, muon phu tung chi dé thuc hién viéc kiém dinh.

Do not independently interfere with or alter the vehicle’s control software
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for inspection purposes.

6. Chimg nhén kiém dinh, Tem kiém dinh khong con hiéu luc khi xe bi
tal nan giao thong dén mite khong dam bao an foan ky thut va bao vé
moi truong.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident (o the extent that it no longer
meels technical safety and environmental protection requirements.
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AN TOAN KY THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE CO GIOI

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

Bién dang ky: S6 quan 1y phuong tién:
(Registration plate) (Vehicle inspection N°)
Nhom phuong tién (Fehicle’s group):

Toai phuong tién (Tehicle’s

type)

Sir dung ndng luong sach, ning luong xanh, than thién méi truong: [
(Clean, green energy vehicle):

Cho phép tu dong hoa (Allaws automation): [_IMt phén (Partially) ] Toan phén. (Fully)
Nhan hiéu, tén thwong mai:........ ]

(Trademark, Commercial name)

Ma kiéu loai (Model code):.

S6 dong co (Engine N*): /

S6 khung (Chassis

Néam / Nude

an xudt: / Nién han str dung

(Production year / Country Lifetime Limit to)

C6 kinh doanh van (i (Commercial use): ] C6 cai tao (Modification):[]
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Khoi hwgng toin b theo TK/CP LN: B WIH ety
(Design/Authorized total mass)

56 nguti cho phép chd: chd ngdi chd dimg: . ch nim:.
(Khéng bao gbm ngudi 14i)

(Permissible No o pers carried. no incladedriver: seating ~_standing ying )
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(Number of mtors, motor model)
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- Loai e quy/dién ap-dung hrong:

(Type of batiery voltage-capacity)
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CHU XE, LAI XE CAN BIET

Vehicle ovners, drivers should be aware of the followings:

1. Khi tham gia giao thong phai mang theo Chimg nhan kiém dinh. No
lai Chimg nhan kiém dinh va Tem kiém dinh khi ¢6 thong bao thu hoi
cua cac Co s dang kiem.

Vehicle operators must carry the inspection certificate while in rraffic.
Return the inspection certificate and inspection sticker when receiving
a withdrawal notice from the Inspection Centers.

2. Khong sir dung Chimg nhn kiém dinh, Tem kiém dinh bi sira chita,
tdy x0i noi dung v lim gia.

Do not use inspection certificates or inspection stickers that have been
altered, erased, or forged.

3. Phai bio dudmg, sira chita dé bio dam duy tri tinh trang ky t
phuong tién; chiu trich nhiém theo quy dinh cuia phip luat doi voi hanh
vidua phuong tién khong bao dam an toan k¥ thudt va bao vé moi trudng
tham gia gido thong duong bo.

Perform maintenance and repairs to maintain the vehicle's technical
condition; legally liable for operating a vehicle that fails 1o meet technical
safety and environmental protection requirements fo parficipate in
road traffic.

4. Khong cai tao trii ph:ﬂx 6 y can thicp lam sai 18ch chi s6 trén dong
16 bio quang ducmg da chay. dong hé,bdo thoi gian da Tam vicc: cat, han,
tay x6a, dyc stra, dong lai trai phép so khung, s6 dong co.

Do not conduet unauthorized vehicle modifications; intentionally alter
the odometer; hour meter gauge; or illegally cut, weld, erase, tamper
with, or re-stamp the chassis number or engine number.

5. Khong try can thiép, thay doi phin mém diéu khién ciia xe, dong corclia
e da duoc dang ky voi co quan quan 1y nham muc dich gian lan két qua
kiém dinh; Khong thué, muon phu ting chi dé thuc hién viéc kiém dinh.

Do not independently interfere with or alter the vehicle's control software
or engine registered with regulatory authorities to manipulate inspection
results; do not rent or borrow parts solely for inspection purposes.

6. Chitmg nhan kiém dinh, Tem kiém dinh khong con hicu huc khi xe bi
tai nan giao thong dén mite khong dam bio an foan ky thut va bio vé
moi trudng.

The inspection certificate and inspection sticker are no longer valid if
the vehicle is involved in a traffic accident to the extent that it no longer
meels technical safety and environmental protection requirements.

BO GIAO THONG VAN TAI
CUC PANG KIEM VIET NAM
MOT - Victnam Register

No: AA

CHUNG NHAN KIEM DINH

N TOAN K¥ THUAT VA BAO VE MOI TRUONG
XE MAY CHUYEN DUNG

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE OF TRANSPORT
CCONSTRUCTION MACHINERY - TCM FOR COMPLIANCE WITH
TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION.
REQUIREMENTS

Bién dang ky: $6 quin 1y phuong tién:

(Registration plate) (Vehicle inspection N°)
Loai XMCD (TCM's type):.

Nhan higu, tén throng mai: /.
(Trademark, Commercial name)

Mia kitu loai (Model code)::

S6 dong co (Engine NY: /

S6 khung (Chassis N

Nam / Nude san XUat: .. /

(Production year / Country)

C6 cai tao (Modification): [
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